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$ Học hát : 

Bài Bóng dáng mót ngôi trường 
$ Nhạc lí : 

Giới thiệu về quãng 
® Tập đọc nhạc (TĐN) : 
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®@ Âm nhạc thường (hức : 

Ca khúc thiểu nhỉ phổ thơ 


Sôi 


Tiết I 


Học hát : Bài Bóng đáng một ngôi trường 


“Bóng dáng một ngôi trường 


nổi - Rất nồng nhiệt 


Nhạc và tời : HOÀNG LẦN 
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hè chữ tay. Vẫn còn trẻ mãi ngôi trường ở chốn đầy. 
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Những cánh- chỉm dù 
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sáng lên trong lỏng chúng la. 
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mãi bên dòng sông Ấy mang 
lếp những  bải ca mới cho 
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theo bao kỈ 


xanh tươi tỉnh 


xao  xuyến nhớ 


ghi mãi bóng 
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đến bây giờ. 
đắng ngồi... + rường 


Trong mỗi chúng ta, ai cùng mang trong lòng những tình cảm được lưn giữ từ 
một mái trường, nơi có các thẩy, cô giáo và những bạn bẻ thân thiết của một thời 
cắp sách. Những dấu ấn đó sẽ còn đọng mãi trong chúng ta cùng với những kỉ niệm 
khó phai mở. 


Bài hát Bóng dáng một ngôi trường cô giai điệu tươi trẻ, trong sáng và lời ca 
giàu hình ảnh. Âm nhạc được viết theo hình thức 2 đoạn : 
Đoạn a : sôi nồi, linh hoạt ; Đoạn b : tha thiết, lôi cuốn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy kể tên những bài hát viết về nhà trường, về thầy, cô giáo. 


2. Hãy nêu tên một vài bài hát của nhạc sĩ Hoàng Lân mà em biết. Học thuộc bải 
hát Bóng đáng một ngôi trường, 


BÀI ĐỌC THÊM 


NHẠC SĨ HOANG HIỆP VÀ BÀI HÁT 
CẬU HÒ BÊN BƠ HIỆN LƯƠNG 


Nhạc sĩ Hoàng Hiệp (tên khai sinh là Lưu Trần Nghiệp), 
sinh ngày I-10-1931 tại tỉnh An Giang (Nam Bộ). 
Ống là tác giả của rất nhiều ca khúc quen thuộc và nổi 
tiếng. Các tác phẩm của nhạc sĩ Hoảng Hiệp đậm chất trữ 
tình và có sắc thái riêng. Ca khúc của ông được đông đảo 
quản chúng yêu mến như : Câu hò bên bờ Hiền Lương 
(lời : Hoàng Hiệp - Đằng Giao), Cö gái vót chóng (thơ 
Mô-lỏ-y-cla-vi). Mgọn đèn đứng gác (thơ Chính Hữu), 
Đổi quê ta mánh mông (thơ Dương Hương Ly), 
Trường Sơn Đóng, Trường Sơn Tây (thơ Phạm Tiến Duật), 
Lá để (thơ Nguyễn Đình Thị), NAớ về Hà Nội... 


Sau năm 1975, trở về sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông viết : 
Con đường cú lá me bay, Em vẫn đợi anh về (thơ Lê Giang), Mùa chỉm én bay 
(thơ Diệp Minh Tuyển), Chú: thơ rình người lính biển (thơ Trần Đăng Khoa), 
Viểng Lăng Bác (thơ Viễn Phương),... Ông lả một trong số các nhạc sĩ Việt Nam 
đã phố nhạc thành công khá nhiều bải thơ. 

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
Văn học - Nghệ thuật. 


KỈ NIỆM VỀ MỘT BÀI HÁT, VỀ MỘT GIỚI TUYẾN 


. Năm 1956 đã trôi qua mà không có hiệp thương Tổng tuyển cử như 
Hiệp định Giơ-ne-vơ đã quy định. Những người miễn Nam tập kết chúng tôi đều 
sống trong tâm trạng “ngày Bắc, đêm Nam”... 

Ngồi trên xe ô tô từ Hà Nội vào Vĩnh Linh (Quảng Trị) tôi lặng thính, day dứt 
vi nỗi nhớ quê nhà. Nhớ lại quang cảnh ngày các má, các chị, các em tiễn đưa mình 
xuống ghe ra Vảm Sông Đốc để lên tảu tập kết ra miển Bắc với hai ngón tay đưa 
lên (như hẹn hai năm sau trở về) mả không cầm được nước mắt. 
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Ngày tôi ra Bắc. tôi cũng không gặp ba má và các em tôi sau chín năm kháng 
chiến xa cách. Gia đình tôi hiện giờ đang ở đâu ? 

.. Những ngày đầu ở bờ Bắc sông Bến Hải, tôi sống với đơn vị bộ đội biên 
phòng ở một đồn cách cây cầu Hiền Lương chí vài trăm mét. Lúc này đang mùa 
mưa, buồn ơi là buổn ! Ban ngày, tôi đội mưa đi đọc theo bờ sông, đôi mắt đãm 
đăm nhìn sang bờ Nam. Tòi bắt gặp nhiều em, nhiều chị từ bên ấy hình như giả bộ 
ra sông rửa chân tay để được nhìn lại những người thân bên bờ Bắc... 

Tôi muốn viết một cái gì đó nhưng tâm trạng ngồn ngang không sao viết 
được. Nhiều ý nghĩ cùng đến một lúc không biết chọn cái nảo và bắt đầu từ đâu. 

.. Một lần nữa, tôi lại bước ra hiên nhà của đổn biên phỏng nhìn về phía cầu 
Hiển Lương, chiếc cầu có lần tôi đã đặt chân lên đó. Tuy nhiên tôi chỉ được phép 
đi nửa cầu phía Bắc, vi nửa cẩu phía Nam là thuộc vẻ đối phương rồi. Nó được 
phân chia không chỉ bằng cái trạm gác đặt ngay giữa cầu, mà còn bằng cả hai màu 
sơn khác nhau nữa ! Tôi nhìn cây cẩu lúc này đang bị màn mưa che phú. Nó như 
ẩn, như hiện, như thực, như hư. Dẫu vậy, nó vẫn là một biểu hiện của sự chia cắt. 


... Từ giã đồn biên phòng, một buổi chiều tôi gặp anh gác đèn biển Cửa Tùng 
Anh cũng là người miền Nam tập kết ra Bắc đã hai năm nay. 

Đứng ở trên chòi cao, nơi đặt cây đèn biển, hai chúng tôi nhìn biển khơi sóng 
trào, nhìn đàn hải âu đang bay lượn, nhìn những cánh buồm đang từ từ trôi vào cửa 
sông... Bỗng anh bạn gác đèn biển cất lên tiếng nói : “... Tôi sang đây để lại vợ con 
bên ấy. Vì vậy, hằng ngày tôi lên đây không chỉ để làm nhiệm vụ mà còn để nhìn 
về quê tôi. Có vài lần, tôi tròng thấy ai như vợ con tôi đang từ trong xóm ra bãi 
biển để nhận cá mang ra chợ bản, như hồi tôi còn ở làng bên ấy. Tôi muốn kêu to 
lên gọi tên vợ con tôi nhưng kêu sao cho nghe thấy được !”. 


Anh bạn còn nói đải, nói nhiều nữa về những niềm đau, nỗi nhớ của mình... 
Sau đó anh ta ngồi im lặng như pho tượng đá. Còn tôi, tôi lại muốn khóc. Tôi muốn 
có đôi lời an ùi anh nhưng cổ họng nghẹn cứng. 

Một lúc sau, tôi lắng lặng theo anh leo xuống các bậc thang trở về. Ngay lúc đó, 
trong óc tôi đột nhiên vang lên những âm thanh đầu tiên và những ý tứ lời ca mả 
tôi khổ công tìm kiếm trong nhiều ngày qua. 

Và bài hát mà tôi hằng ôm ấp từ bao lâu nay đã được bắt đầu từ chiều hôm đó 
Bài Câu hò bén bờ Hiền Lương - một bài hát ra đời trong. nỗi đau xót của bản thân 
tôi cộng với tâm trạng buồn nhớ của bao người khác trong thời kì nước nhà còn bị 
chia cắt thành hai miền Nam - Bắc. 


(Lược trích bài viết của nhạc sĩ Hoàng Hiệp) 
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Câu fiồ bên bờ fên tương 


Nhạc 


HOÀNG HIỆP 


Lời : HOÀNG HIỆP - ĐẰNG GIAO 


Châm - Tình cảm 
l : “=> 
== === ) ===.- “=£t = 
= 
Bên ven bờ Hiển lương chiu nay ra đứng trông 
Trông qua rặng Trường Sơn miễn quê xa khuất chân 
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vể MẮ đượm tỉnh quê đôi mắt đượm tỉnh quê. 
trời. Mây lặng lờ trôi mây đen lặng L20 trôi. 
========--=-=>==_--.= 
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Xa xa đoàn thuyển nan buôm căng theo gió xuôi dòng. Bổng 
Xa xa mội đàn chim so mây dang cánh lưng trời.  Hỡi 
‡ ==. ` 
} = =—=: 
Ậ =>... — 3 
long sương ˆ mở không gian tẩm lắng nghe câu 
chim hãy dừng - cho ta gửi đến phương xa 


Là Thuyền 
Ø. Dù 


ơ, dhuyển ơi có nhớ bến chăng? Bến thì một 
cho, dù cho bên cách sông ngăn. Dâ gi chặn 


“+ "6z 
khãg khăn đợi tuyển Nhắn ai xin giữ câu 
được duyên anh với nâng. Xé mây cho sáng trăng 
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¬ 
nguyễn Tang cơn bão lố vững bển lòng son. 
vàng. Kha sống nổ bến cho nàng vể anh. 
====== 
k - 
Ơi câu hỏ chiều nay. Sao mang nặng tỉnh ai? 
Ơ câu hò chiêu nay. Tôi mang nặng tỉnh ai? 


-_, ) 
“E ——— 1= 
Hay là em bận. ấy trong phút giây nhớ nhung tảo sôi Gửi 


Nơi miễn quê xa vắng em có nghe thấu chăng lòng anh. Tỉnh 


=e= ———=*- h 
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nim tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi! 
này ia xây đấp nên ihuỷ chung không bao giờ phai ! 


liệt 2 
- Nhạc lí : Giới thiệu về quãng 
- Tập đọc nhạc : Giọng Son trưởng - TĐN số 1 


ch 
GIỚI THIẾU VỀ QUẦNG 
Quảng là khoảng cách về cao độ giữa hai âm ; vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc. 
Mỗi quãng mang một tính chất riêng. Tuỳ theo số lượng cung hoặc nửa cung chứa trong 
quãng đó mà xác định tên gọi và tính chất các quãng là trưởng, thứ, đúng, tăng, giảm. 
Ví dụ : 


2 Thứ 3 Thứ 
— = ——— + + = 
ệ =—.ˆ<ỶẶỐYN”P ở .—” 
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1Đúng  2Trưởng 3 Trưởng 4 Đứng 
_ 8Thứ 7 Thứ 
= 
E k2  =- = 
5Đúng  6Trưởng 7 Trưởng 


Tập đục nhạc 
GIỌNG SÓN TRƯƠNG - TĐN SƠ I 
1, Giọng Son trưởng 


Giọng Son trưởng có âm chủ là Son. Hoá biểu của giọng Son trưởng có một dấu 
thăng (Pha thăng). 


Cấu tạo giọng Son trưởng như sau : 
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2. Tập đọc nhạc 
TĐN sò I1 
CƯ dao 
(Trích) 


Nhạc Ba Lan 
Vừi - Nhí nhành. Đặt lời : HOÀNG ANH 
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Đạp nào bằng cây sáo bé bé nhỏ xinh xinh trên tay người. 
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Ngoi ngảo bay lên lếng sáo ngân âm vang xa — vởi. 
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Một điệu nhạc trong sáng réo rắt vúi cao từ bản lay ấy 
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Hoà lheo với tiếng đàn hát lên câu ca yêu đời 


* Nhận xét TĐN số l 


~ Giai điệu xây dựng trên giọng Son trưởng, sử dụng đủ 7 âm : Son-La- Si- Đô 
Rê-Mi¡-Pha thăng. 
~ Bài gồm 4 câu hát với 2 âm hình tiết tấu gần giống nhau : 


t3 vết SP» PM PP PP 
Hồ1 4 1i di sả (bá 2 LỀI 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy chỉ ra các quãng 2, 3, 4, 5 trong bài TĐN số 1. 
2. Tập đọc TĐN số I và ghép lời. 


Tiết 3 
- Ôn tập bài hát : Đóng đáng trột ngói IrHƯờng 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số I 
~ Âm nhạc thường thức : Ca khúc thiểu nhỉ phô thơ 


Âm nhạc thường thức 
CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ 
Ca khúc thiếu nhỉ có nhiều bài được hình thành từ những bài thơ. Các nhạc sĩ 


đã tìm cảm hứng từ bài thơ để sáng tác thành bải hát. Phổ nhạc theo thơ là một 
phương pháp sáng tác bài hát được sử dụng cỏ hiệu quả và khá phổ biến. 


Trong đân ca Việt Nam hầu hết các làn điệu được hình thành từ những câu thơ. 
Ví đụ ; Bài Lí cấy bóng bắt nguồn từ câu thơ : 


Bông vành, bông trắng, bóng vàng 


Bông lé, bông lu, đố nàng mấy bông. 


Trúc vinh trúc mọc bờ ao 
Em xinh em dựng nơi nào củng Xinh. 


(Bài Cây trúc vĩnh - dân ca quan họ Bắc Ninh) 


Trong các ca khúc thiểu nhí có khá nhiều ca khúc phổ thơ. Ví dụ : 

~ Hạt gạo làng la (Thơ : Trần Đăng Khoa - Nhạc : Trần Viết Bính) 

~ Bụi phấn (Thơ : Lê Văn Lộc - Nhạc : Vũ Hoàng) 

— Đi học (Thơ : Minh Chính - Nhạc : Bùi Đình Thảo) 

— Bác Hả ~ Người cho em tái cả (Thơ : Phong Thu - Nhạc : Hoàng Long - Hoàng Lân) 
—Tia nắng, hại na (Thơ : Lệ Bình - Nhạc : Khánh Vinh) 

= Cho con (Thơ : Tuần Dũng - Nhạ 


— Đàn đồng ca mùa hạ (Thơ ; Nguy 


Phạm Trọng Cầu) 
n Minh Nguyên - Nhạc : Lê Minh Châu). 


Một vài nhận xét về những ca khúc thiến nhỉ phổ thơ 


~ Lời ca của bải hát phê thơ đạt được chất lượng nghệ thuật tốt, bởi những hình 
ảnh và ý tử cö đọng, súc tích, ợi cảm trên một nội dung được biêu hiện bằng ngôn 
nigử thơ ca. 


Tuỷ từng bải. tuỳ từng tác giả, có khi người ta giữ nguyễn vẹn bài thơ không thay 
đổi dù chỉ một từ (trường hợp này it thấy), cô khi lời thơ được thay đổi ít nhiều. Cũ 
có trường hợp, nhạc sĩ chỉ phố theo ý thơ. đựa vào ý thơ để phỏng tác lời ca cho phù 
hợp với cảm hứng, với sự phất triển hợp lí của giai điệu và cấu trúc bản nhạc. 


— Cỏ bài thơ hay nhưng rất khỏ phỏ nhạc hoặc không thẻ phố thành bải hát, 
Có bải thơ không đặc sắc lắm nhưng khi được phố nhạc lại trở thành bài hát cỏ sức 
sống vả được phổ biến rộng rãi. Ở đây, âm nhạc đã chấp cánh cho bài thơ bay xa. 


CẤU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tìm một số bải hát phó thơ viết cho người lớn và trẻ em 


2. Thê hiện âm hình tiết tấu sau đây và-so sánh với âm hình tiết tấu 4 nhịp đầu 
trong bái TĐN số l : 


Š didjd li d4 |3 24g lạ | 


Sơ lược về hợp âm 
®$ Tập đọc nhạc : 

Giọng Mi thứ - TĐN số 2 
® Âm nhạc thường thức ; 

Nhạc sĩ Trai-cốp-xki 


Tiết 4 


Học hát : Bài Nự cười 
Nụ cười 


Nhạc Nga 


Phỏng dịch lài : PHẠM TUYẾN 


====-=—=--.--=--- 


Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười 
(Cho trời) sáng lên và áng mây tươi hông. 
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Câu vổng thêm lung lnh bao sắc ánh lên ở khắp tời 


ĐẨY lùi xa bao nhiêu u ám giõ mưa và bão bùng. 
§ =2 f === =5 =: "= = 

Nụ cười tươi chúng la cùng chung niểm — vui. 

Rừng âm ứ đã thức dậy đón ngày mới. 


===== 


Trong cuộc sống đẩm ấm yên vui la cùng cất tiếng cười 
Trong làn nắng lộng gió ban mai vang bài ca yêu đời 


PEEE== 


—ø—ø—eø -đ 


`. trở 


s—g—ø 
T pể lên mây không bay đi xa những giọt mưa bay bay bên 
SEFJJ HH TEHJ2 E##ẽ 
——#_—sz—# = 
la Để dông nước lừ con suối xinh thành đòng sông sóng xô. 
| - 
==========.== 


Tiếng cười vui luôn luôn bên ta. Tiếng cưởi sẽ luôn luôn ngân 


— —+ = 
“== 
'ÁP HA ..= 3 2 3 s ——.2 
xa. Tiếng cười là bạn đường tháng năm của tuổi niên thiếu ta. 
- Ì 1 
S:== P®—.: z Xem 2 TE “ SE s—e£——] 
Tiếng cười vui luôn luôn bên ta Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân 


== 
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xa Tiếng cười là bạn đường tháng năm không thể  nảo 


[2 ^ 
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Ôn, 21 TẾT 


Cho trời.. ..năm vẫn tràn ngập lòng ta. 


Nự cười là một ca khúc quen thuộc cua thiểu niên nước Nga. Bài hát ca ngợi 
niềm lạc quan trong cuộc sống của tuổi trẻ. Ở đó, tiếng cười đem lại niềm tỉn và 
hạnh phúc. Bài gồm hai đoạn. có 


ự tương phản rồ rệt : 
Đoạn a : Từ đầu đến *... cừng cất tiếng cười”. Đoạn a viết ở giọng Đô trưỡng, 


tỉnh chất âm nhạc trong sáng, rộn ràng, diễn tả cuộc sống hạnh phúc tràn đẩy niềm 
vui và tiểng cười 


Đoạn b : Từ "Để Jdn máy ..” đến hết bài. Đoạn b chuyển sang giọng Đô thứ. 
Giai điệu trong đoạn b như một nét buồn thoáng qua rồi trở nên rắn rỏi, nghị lực, 
thể hiện niềm tỉn tưởng, tình đoàn kết của bạn trẻ trong tiếng cười lạc quan. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1, Học thuộc bài hát Vụ cười, 
3. Kể tên một vải bài hát Nga mà em biết. 
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Tiết 5 
~ Ôn tập bài hát : Nự cười 
~ Tập đọc nhạc : Giọng Mi thứ - TĐN số 2 


Tập đọc nhạc 
GIỌNG MI THỨ - TĐN SỐ 2 


1, Giọng Mi thứ 


Giọng Mi thứ có âm chủ là Mi. Hoá biểu giọng Mi thứ có một dấu thăng 
(Pha thăng). 


Giọng Mi thứ tự nhiên có cấu tạo như sau : 


- 


-3 —== = S5 
ậ : —= =: 
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Giọng Mi thử hoà thanh có bậc VII tăng lên nửa cung : 


ú VI 
$ — "=—=.—=.._. — 


2-ÂN NHẠC ä MT THUẬT 9-A, 17 


2. Tập đọc nhạc 
TĐN số 2 
'Mjflệ sĩ uới cấy đàn 
(Trích bải hát trong phim Tiếng hát trái tim) 
Vữa phải ~ Tha thiết Nhạc Nea 


ˆ Lä bì 


Trời khuya thanh vẩng gió sương chìm trong đêm 
sp SE 


===—= ) 3 


lối khắp phố phường. Một mình nghệ sĩ lăng 


K= == === ===— 


đi đâu. Với cấy đàn trang đêm trưởng... 


Mi 


* Nhận xét TĐN số 2 : 

~ Bài TĐN số 2 được viết ở nhịp Ì : 
Từ nhịp thứ 4 đến nhịp thử 6 thuộc 
giọng Mi thứ hoà thanh có bậc VỊ tăng 
1⁄2 cũng (Rê thăng). 


— Có sử dụng chùm ba móc đơn : ạy 


jJÐ-›) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Giọng Mi thứ hoà thanh cô đặc điểm gì ? 


2. Tập đọc và ghép lời bài TĐN sổ 2, kết hợp đánh nhịp 3, 


1§ 2-AMNBAC Mi THUẬT 8-8 


Tiết 6 
~ Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 
~ Nhạc lí : Sơ lược về hợp âm 
~ Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Trai-cốp-xki 


Nhạc lí 
SƠ LƯỢC VỀ HỢP ÂM 
1. Hợp âm 


Hợp âm là sự vang lên đồng thời của ba, bốn hoặc năm âm cách nhau một 
quảng 3. 


Ví dụ : 


P—=————— 


2. Một số loại hợp âm 


a) Hợp âm ba : gồm có ba âm, các âm-cách nhau quãng 3. Hai âm ngoài cùng 
tạo thành quãng 5. 


Ví dụ : Hợp âm ba 


= Ea 3” = 
Š 38.e 8 5 
ši8J= 
~ Âm Đô và âm Mi cách nhau I quãng 3 trưởng. 
— Âm Mi và âm Son cách nhau I quãng 3 thứ. 
~ Âm Đô và âm Son cách nhau 1 quãng 5 đúng. 


Tuỳ theo cách sắp xếp các quãng ba trưởng, ba thứ mà tạo thành các hợp ầm 
trưởng, hợp âm thứ và các hợp âm khác. 


Ví dụ : Hợp âm ba trưởng, hợp âm ba thứ 


Ậ Hợp âm Đô trưởng Hợp âm Đô thứ 


8 === xã 


b) Hợp âm bảy : gồm có bốn âm, các âm cách nhau theo quầng 3. Hai âm ngoài 
cùng tạo thành quằng 7. 


Vĩ dụ › Hợp âm bảy 
Hợp âm Son 7 Hợp âm Pha 7 


— Hợp âm Son 7, có 2 âm ngoải cùng là Son và Pha, tạo thành quãng 7. 

— Hợp âm Pha 7, có 2 âm ngoài củng là Pha và Mi, tạo thành quầng 7. 

Iợp âm là một trong những phương tiện điền tả âm nhạc. Các nhạc sĩ sử dụng 
hợp âm để thê hiện những ý tưởng, cảm xúc, nội dung âm nhạc ở các tác phầm 
nhạc đàn và nhạc hát 


Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ TRAI-CỐP-XKI 


Pi-ốt I-lích Trai-cốp-xki — nhạc sĩ nổi tiếng người 
Nga, là một trong những danh nhân ảm nhạc thể giới. 
Ông sinh ngày 2-4- !840 vả mất ngày 25 -  - 1893 tại 
Xanh Pê-téc-bua. 

Từ bé, Trai-côp-xki rất say mẻ ảm nhạc và sởm 
bộc lộ nãng khiếu. Năm 10 tuổi, Trai-cốp-xki đã bắt 
đấu sáng tác. 

Trai-cốp-xki đã tiếp thu được truyền thống âm 
nhạc của các nhạc sĩ cổ điển châu Âu và Nga như 
Mô-da. Bét-tô-ven, Giin-ka,... để viết nên những tác phẩm 
mang đậm bản sắc độc đáo của âm nhạc dân tộc Nga. 


Trai-cốp-xki đã để lại trong đi sản âm nhạc của nhân loại nhiều tác phẩm quý giả 
vẻ nhạc kịch, vũ kịch, giao hưởng và nhiều tác phẩm viết cho đàn dây, đàn pi-a-nô, 
hợp xướng, ca khúc... Ví dụ ; Vũ kịch /ổ thiên nga, nhạc kịch Ép-ghé-nhỉ 
Ô-nhê- ghin, bản Giao hưởng sở 6... 

Trai-cốp -xki là một trong những người đã làm rạng rỡ nền âm nhạc Nga thế kỉ XIX. 

Ghi nhớ cống hiến vĩ đại của nhạc sĩ Trai-cốp-xki, nhạc viện lớn nhất nước Nga 
ở Mát-xcơ-va được mang tên ông. Nhà bảo tảng Trai-côp-xki ở quê hương ông 
thu hút đông đảo người mến mộ đến thăm viếng. Bổn năm một lần có cuộc thi âm 
nhạc Trai-cốp-xki cho các nghệ sĩ trên thể giới đến nước Nga đua tải. 

20 


Cô gái miền đồng có 


Nhạc : P. LTRAI-CỐP-XKI 
Phỏng dịch lời : VÂN ĐÔNG. 


Vừa phải : 

ạ BỊ _==Y _ =.` === 
c°- =.=: ° } = 
Ô/lE p2? ?crLy 

Chiểu dân buông ánh sao mơ màng soi mở ngấn 
Giờ biệt lí nấu nung tong lòng khăn quàng nhớ 
—J-———— —r— - h—-k— 
=E À =====- 
sát == z ¬ = 2 s..r. “—? e ] 


sương trên đông ngát hương. 


Trời về khuya vắng không bóng 


thương một lòng vấn vương Những ngày qua xiết bao êm 
| 
= = = k—E —— ` 
† h—— : k km 
s—v = = LỚN: Bì ° _. 
người bên cẩu chúng la thô đành cách xã. 
đổm, khăn hổng trao lay bao tình đắm Say. 
: —% _ 
#888 ®.* : :===:.:.= 
====-=-====°=. s. 


Hơi sương đêm tan trong không gian reo 


vưi ánh hông lan toả cảnh 


Mai kia đây ai cho tôi hay?Tương lai vui buổn? Ai bảo tôi 
Ị 
p” =..=.=.=. = . 
vi = =—= _—=—=—=—=—==—= 
đổng Nghe chăng em thân yêu tôi ơi! Mai anh bước 
cùng? Mai kia đây ai chiếm lim tôi? Đi trong bước 
———h —k==— —. 
b =F z = ° NHI h—_—x—° 
+ =< 
đi tên đường xa vời. 
đời ai người chung... tình. Ngày mai 
tờ b—+ , — 
: '==.=: _=“=.- k—>= 
=“=--“ố =“ 
đây đi rổ con người mà chính em yêu, quên dân năm 
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tháng Nhưng không đâu! Anh vẫn mãi là người ca hát 


thái 
—=———_== 


n em trọn cuộc đổi. 


=== + 


Chu dẩn buông ánh sao mơ màng soi mở ngẩn 
= h= .— = =h À =—=== ==!. 
— h k . mi = 
á? S—= P.=: +- 


: ưng F 
sương irên đồng ngát hương. Trời vẻ khuya vắng không bóng 
-#-ử % —— — 
_“¬ R—=` h  E——ml 
_= ST TT ..=. 
người, bên cẩu chúng la nay lạm cách Xa. 


Ngôi nhà của nhạc sĩ Trai-cöp-xki 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Thế nảo là hợp âm ba và hợp âm bảy ? l 
2. Phát biểu cảm nghĩ của em khi nghe bài hả! Cô gái miền đồng cở. 
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Tiết 7 
Ôn tập và kiểm tra 

1. Ôn tập hai bài hát 

— Bóng dáng một ngôi trường 

— Nự cười 
2. Ôn tập Nhạc lí 

— Quãng 

— Hợp âm 
3. Ôn tập Tập đọc nhạc 

TĐN số l, 2. 


* Ghỉ nhớ 


— Về giọng Son trưởng (hoá biểu có dấu Pha thăng, thường kết bài 
bằng âm chủ Son). 


¿'==—=—=—=— 


— Về giọng Mi thử (hoá biểu có dấu Pha thăng, thường kết bài bằng âm chủ Mi). 


#- = ° _œ 
Ễ P— ° œ- 
h - = ° _œ 
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Giọng Son trưởng và Mi thứ có chung hoá biểu (dấu Pha thăng). Đó là hai 
giọng song song. 


23 


BÀI ĐỌC THÊM 


NHẠC SĨ XUÂN HỒNG VÀ BÀI HÁT 
MÙA XUÂN TRÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Sáng tác ca khúc là sở trường c 


Xuân Hồng. Dùng tiếng hát để nói lên "những 


điểu tự thân cuộc sống muốn 


là điểu ông 
thường tâm sự. 

Tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Hồng thể hiện tình 
yêu guê hương, đất nước. tỉnh cảm chân thành, 
mộc mạc với đồng chí và đồng bào. 

Thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ông 
có những tác phẩm nổi tiếng như : Bài ca may áo, 
Xuân chiến khu, Chiếc khăn tay, Tiếng chày trên 
sóc Bom Bo,.. Giai điệu các bài hát của 
Xuân Hồng đậm đả chất đản ca Nam Bộ, lời ca 
giàu hinh tượng vả cé sức gợi cảm mạnh mẽ. Những ca khúc của ông đã được phố. 
biến rộng rãi khắp trong Nam ngoài Bắc, góp một tiếng nói âm nhạc đẩy ấn tượng 
trong những năm chống Mĩ cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. 


Khi miền Nam được hoản toàn giải phóng, Bắc Nam một nhà, ca khúc 
Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng đã ghi dấu 
đậm trong công chủng yêu ca nhạc. Bài hát thể hiện niềm xúc động chân thành của 
những người chiến thắng trở về Sài Gòn sau ngày 30-4-1975. 


Nhạc sĩ Xuân Hồng còn có nhiều ca khúc được mến rnộ như : Cáy đàn ghỉ-ta của 
Đại đội ba, Mùa xuân bên cửa sổ (thơ Song Hào), Người mẹ của tói.,... 

Tên khai sinh của ông là Nguyễn Hồng Xuân. Ông sinh ngảy 12-2-1928 tại 
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, mất năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 


Nhạc sĩ Xuân Hồng đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
Văn học -Nghệ thuật. 
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“Mùa xuân trên TÏầnñ phố Tô Cf Muui 


Nhạc và lời : XUÂN HỒNG 


Vừa phải - Nhiệt tình 
- F-LT= 
s= —=m E ===- : T2 “... 1 
—— † 


li 


này vẻ trên quê ta khắp đất trởi biển rộng bao 


=_.. 


tươi ra lá trổ hoa chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố 


=====....====== 


Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng 


h- £ ° 
lập 2p? PEE4H+ + 


œa ngàn nămsáng chói lưu danh đến muôn đời Thành phố 


SE »—h b 
ha mẽ nẽ...ẽ nh 


Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân vẻ rợp bóng cờ bay. 


==.===_ 


= =—= — 
Nước êm trong dòng sông Bến Nghé, chợ thêm 
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k z 5 b 
sạ =Ă ch #tT == 
đông chợ vui Bến Thành Mùa xuân trên Thành 
(Mùa) — xuân trên Thành 
1 2 — “ ——#- .>» 
„——— —- 
phố Hồ Chí Minh quang vinh. Ôi đẹp biết 
phố Hồ Ghí Minh quang vinh Ôi hạnh phúc biết 
¬= ——.= 1 }—¬ 
r 
bao, biết mãy tự hào.  Sải Gòn 
bao, bao năm vẫn - đợi chở Mà niềm 
›—Ñ 8—m— h—— == 
_. =“=—= -=--=ö::=:E= 
ơi cả nước vậy chào. CỞ sao đang lung bay 
vui như đến bất ngờ Ngày đdí như trong đêm 
= h h h k 
` —=“==..=--.... 
cao, qua hết rổ những năm thương đau Xa ba mươi 
mơ luổ lớn rổ mả như ngây thơ. Ôi ta đang 
= È—PE—-—=—»=»¬—: z 
===š=:.-.==-.===- 
__ #87 
năm nay đã gặp nhau vui sao nước mặt — lại 
đi đi giữa rừng hoa hay ta đi giữa rừng... 
h l2 
1 -È——# “ 
Ậ ? z—: = §—ÿ 
La LEQ 
trảo. Mùa. .¬Z 
.GỠ. Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí 
^ Ị 
b5 5 N Mà =5 -- ấP> —=- 
.— Ẽ = —=- E==‡ 
Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mìm. 


$ Học hát : 
Bài Nối vỏng ray lớn 
® Nhạc lí : 
Giới thiệu về dịch giọng 
$® Tập đọc nhạc : 
Giọng Pha trưởng - TĐN số 3 
® Âm nhạc thường thức : 
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vả bài hát Me yéư con 


Tiết 8 
Học hát : Bài Nới vòng tay lớn 


Nỗi oòng ta lớn 
Nhạc và lời : TRÌNH CÔNG SƠN: 


Vửa phải % h 
T † † — 
-?#—E—TE—;z——T_T T—^F 1=" : 
E===-:.rc ==. 
h~~ LÄ 
Rừng núi dang tay nố lại biển xa. Ta đi vòng tay 
(Bắc vô Namnổ liến nấm tay Ta di từ đổng 


lớn mã để nổ sơn hà Mặt đất bao la anh 
hoangvu vượt hết núi đổi Vượt thắc cheo leo tay 


Lh 


La. 


em la về gặp nhau mừng như bão cái quay cuồng trở rộng bàn 
ta vượt đào, từ quê nghảo lên phố lớn nắm tay nối lển biển 


a"¬=~- 


tay ífa nắm nổ tròn một vỏng Việt 


xanh sông gấm nối liển một vòng tử 


gió đêm vuí nố ngảy, dòng máu nối con fim đồng loại, dựng tình 


nổ thôn xa vời vơ, người chết nối linh thiêng vảo đổi và  nụ.. 


người trong ngày mới Thành phố... : 
„ €ƯỜi nổi lrên môi. Từ... 


Bải hát Nối 
những người Việt Nam yêu nước, mong muốn củng nắm tay, kẻ vai sắt cảnh bên 


"òng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tiếng nói tình cảm của 


nhau để tạo đựng cuộc sống vên vui, thanh bình vươn tới mục tiêu cao cả vì một 
đất nước Việt Nam thống nhất. độc lập, hoà bình, hạnh phúc. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi học hát bài Mối vòng fay iớn. 
Kể tên những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mả em biết. 


2. Tập hát đúng giai điệu và học thuộc lời ca bài Mới vòng tay lớn. 
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Tiết 9 
~ Nhạc lí : Giới thiệu về dịch giọng 
~ Tập đọc nhạc : Giọng Pha trưởng - TĐN số 3 


Nhạc lí 
GIỚI THIỆU VỀ DỊCH GIỌNG 

Sự chuyển dịch độ cao - thấp của một bài hát cho phù hợp với tẩm cữ giọng của 
người hát được gọi là dịch giọng. 

Khi địch giọng trên bản nhạc sẽ có sự thay đổi hoá biểu và tên nốt nhạc nhưng 
mối quan hệ về cao độ và trường độ của các âm không thay đổi. Người ta chỉ đàn 
hoặc hát cao lên hoặc thấp xuống tuỳ thuộc vào độ cao muốn xê dịch được xác 
định bằng âm chủ. 


Ví dụ : Bài hát Nự cười ở giọng Đô trưởng 


áe4 ==== == =—== 
Cho t 


trời sáng lên cùng với bao nụ cười 


Khi dịch giọng cao lên một quãng 4 (Đô —> Pha) bài hát Nự cười sẽ ở giọng 
Pha trưởng. 
I 


=: ==== 


Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười 


œ- 


Khi dịch giọng thấp xuống một quăng 3 (Đô —> La) bài hát Nụ cười sẽ ở 
giọng La trưởng. 


SH=EEEE ==-=--.—-= 


— 


Cho trời sáng lên củng với bao nụ CƯỜi 


Qua ví dụ trên cho thấy dù ở giọng Đô trưởng, Pha trưởng hoặc La trưởng thì 
giai điệu, tiết tấu của bài Wụ cười không thay đổi. 


Khi địch giọng một bài hát hay một bản nhạc tính chất trưởng hoặc thứ cũng 
không thay đổi. 
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Tập đọc nhạc 
GIỌNG PHA TRƯỞNG - TĐN SỐ 3 
1, Giọng Pha trưởng 
Giọng Pha trưởng có âm chủ là Pha. Hoá biểu giọng Pha trưởng có một dấu 
giáng (Sĩ giáng). 


Cấu tạo giọng Pha trưởng như sau : 


2. Tập đọc nhạc 
TĐN số 3 
tá xamh 
(Trích) 
Nhịp đi 
MEV (AM VNI 2 THNN = “— —— == 
$1. LL2^2LJ 1H, JL4 2 
Lá còn xanh như anh đang còn trẻ. lá trên 
Ị h 


===-= - 


cành như anh trong toàn dân. Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa 


L 
= = = = — =: 
=h 
ệ = = TH HN: sa = | 


vui. Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân... 


* Nhận xét TĐN số 3 : 
Giai điệu xây dựng trên giọng Pha trường, sử dụng 6 âm : Pha - Son - La - Đồ - 
Rê - Mi (không có S¡ giáng). 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Khi dịch giọng, giai điệu của bài hát, bản nhạc có bị thay đổi gì không ? 
2. Luyện tập bài TĐN số 3. 
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Tiết 10 
~ Ôn tập bài hát : Mối vòng tay lớn 
~ Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 3 
~ Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý 
vá bài hát Mẹ yêu cøn 


Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ NGUYÊN VĂN TÝ VÀ BÀI HÁT MẸ YÊU CON 


1. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh ngày 5-3-1925 
tại Vinh - Nghệ An, quê gốc ở xã Phú Cường, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ông là một nhạc 
sĩ sáng tác có khối lượng tác phẩm khá lớn trong đó 
có nhiều ca khúc nối tiếng, được lưu truyền rộng rãi 
Từ ca khúc theo phong cách lãng mạn như 2 âm 
(1949) đến những ca khúc đậm đà màu sắc dân ca, 
nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là người đã có những đóng 
góp xuất sắc cho nền ca khúc Việt Nam. Có thể kể 
những bài như : A⁄£ yêu con (1956), Tấm áo chiến 
sĩ mẹ vá năm xưa (973), Một khúc tâm tình của 
người Hà Tĩnh (\914), Người đi xảy hồ Kẻ Gó (1976), Màu áo chú bộ đội (1978), 
Mùa xuân có nuôi dạy trẻ (1980), Dáng đứng Bến Tre (1980)... Âm nhạc của ông 
giàu chất trữ tình, giai điệu mượt mà, bản sắc dân tộc được thể hiện rõ nét cùng 
với lời ca trau chuốt, tinh tế... Ông đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng 
Hề Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. 
2. Bài hát Mẹ yêu con 


Trong những bài hát viết về đề tài phụ nữ, Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý 
là một tác phẩm đã sống cùng với thời gian. Những em bé từng nằm nôi, nằm 
võng, trong cánh tay của các bà mẹ có lẽ không bao giờ quên câu hát ru ngọt ngào. 
ảøơi! A àơi ! Ru em em ngủ cho lâu, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa 
Tử âm điệu của lời ru đó, nhạc sĩ đã phát triển hết sức khéo léo để tạo nên 
một khúc ru trìu mến, thiết tha, bay bổng, đậm tình mẹ con. 


Bài hát Mẹ yêu con không còn là khúc ru của riêng một người mẹ nào mà trở 
thành tiếng nói chung của bà mẹ đất nước. Đây là một ca khúc nghệ thuật được 
mọi người mến mộ, được nhiều ca sĩ biểu diễn. 


3I 


'Ñ[g MễU con 


Nhạc vỏ lời : NGUYÊN VẤN TÝ 


thương con có hay chăng thương từ khi thai 
con chúm chím xinh xinh như đài hoa đang 


nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiếu mưa ròng  Chin 
hé trên _ cảnh. Khát năng mới và sương lành. tả 


= t2: 


e 


tháng so chín năm gian khó tính khôn cùng À á mu hởi ơ - hởi 
thắm rưng cánh tay óm ấp lấy hoà bình À á ru hởi ơ hởi 


tu. (Nhạc.... ...„) Ngắm đất nước mình vun 
ru. Mớ những lúc mừng con 
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E===-===_ `. 


đấp từ baodời Thấy đất nước trùm lên bóng dáng con L4 
lẫy rổ con ngồi Thoáng nhớ đến còn dây lúp lớp bao người 


Ôm cơn ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa (g) mùa xuân. Mừng 
dang sinh ra nối nhau ngày càng lớn ngày càng tiến bước (0) càng nhanh. Giờ 


lô = 


con sẽ góp phẩn tương lai cơn đẹp lắm Mẹ hát muôn lẩn. 
con biết đi rổ đi trên con đường mới Mẹ ngắm con cười. 


Ä Tu 
À ả m li 
ậ ¬ Ê-1in 
£ ˆ— R 
r Eo TT. IE= - 
đhözt25ia9tEeeisrbbbmidf' Miệng... .„fU, Ä á L 
= xr 
= Bồ s=i = _ , : _ 
hời ơ  hời LU 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Luyện tập bài TĐN số 3 và ghép lời. 
2. Kể tên những bài hát về để tài “Người mẹ” mà em biết. 
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Bài 


$ Học hát : 
Bài Lí kéo chài 
$ Tập đọc nhạc : 
Giọng Rê thứ - TĐN số 4 
® Âm nhạc thường thức : 
Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca 


Tiết I1 
Học hát ; Bài Lí kéo chài 


fí báo cllài 


Đân ca Nam Bộ ` - 
Đặt lời mới: HOÀNG LẦN 


Kéo lên thuyển cho nhu tôm cá. Lưới củng 
: " 
= = Ẹ -°kcxz—xz—ñ— 
$??dằ—~j¡ E—=== 
la vang hát câu (œ (Hò ơ) Biển khơi thân thiết với 


L5 HH. === EEEF 


la (Khoan hối khoan hỏ). Gió to (mả)mưa lớn (Khoan hỡi khoan nhỏ) băng qua sóng 


: z loạẠi " 
ái LŒ +2 ÐÔ#£# ¿| 


trào (Ữ hò Ø hò là hò Ø) 


kc 3-ÀM NHẠC 8 MỸ THUẤT 9 -B. 


Người đân chài quanh năm sống cùng sông nước. Tuy lao động vất vả, 
cực nhọc nhưng họ luôn lạc quan yêu đời. Với tiết tấu khoẻ, giai điệu mộc mạc, 
bài hát Lí kéo chời đã mô tả cảnh lao động, sinh hoạt vui tươi của người dân 
vùng biển. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Kế tên những bài Zí mà em biết 


2. Tập đặt lời ca mới theo điệu Lí kéo chải. 


BÀI ĐỌC THÊM 


NHẠC SĨ NGUYÊN VĂN THƯƠNG 


Bài hát Đêm đông (1940) là một ca khúc đầy cảm 
xúc thể hiện lòng nhân ái của người nhạc sĩ trước 
những cuộc đời vất vả, bất hạnh đã lâm rung động 
bao trái tìm người nghe. Tiếp đến Bình Trị Thiên 
khói lửa (1948), một bản trường ca đầy tính bi trắng, 
nói lên tinh thần quật khởi chống giặc ngoại xâm của 
nhân dân ta. Chỉ với hai tác phẩm đó cũng đã đủ xếp 
tác giả vào hàng các nhạc sĩ có dấu ẩn trong đời sống 
âm nhạc Việt Nam. Ngoài những ca khúc như 
Trên 
Huế phóng, Bài ca trong hang đá, Dáng Người 
tiếng hát mùa xuân... nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương còn có nhiều tác phẩm khí nhạc 
với nhiều thể loại, chiếm vị trí quan trọng trong sự nghiệp của ông. Giao hưởng 
Đồng khởi, vũ kịch Tấm Cám, thơ múa Chỉm gâu, Bà mẹ thành đồng, tổ khúc biến 
tấu cho pi-a-nô Quê lương Tây Nguyên, độc tấu xen-lô Trở về đất mẹ... và hàng 
chục nhạc phim càng khẳng định vị trí của người nhạc sĩ có nhiều cống hiến quan 
trọng cho nên âm nhạc chuyên nghiệp nước nhà. 


ng Hương, Dân ra đánh giặc anh hàng, Gửi 


Những sáng tác ca khúc hay nhạc đàn của Nguyễn Văn Thương đều thể hiện 
tình cảm sâu lắng với cấu trúc chặt chẽ và ngày cảng gần gũi, gắn bó với những 
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âm điệu dân tộc. Tác phẩm của Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Văn Thương. 
đa dạng về thể loại, phong phú về hình tượng với bút pháp điêu luyện của một 
người có bán lĩnh nghề nghiệp vững vàng. 

Ông đã được Nhà nước trao tặng Giái thưởng Hồ Chí Minh vẻ Văn học - 
Nghệ thuật. 

Nguyễn Văn Thương sinh năm 1919 tại xã Vân Thê (cũ), huyện Hương Thuy, 
tinh Thừa Thiên - Huế. Ông mất ngày 5-12-2002 (ai Thành phố Hồ Chỉ Minh. 


“Dáng Người tiếng fiát mùa s9 


"_ Nhạc và lới : NGUYÊN VĂN THƯỢNG 
Vừa phải, tỉnh cảm 


EM = 


Ta vê đây hôm nay trên quảng bường Ba  Đìm. 
Trông lời cao mây bay trên quảng trường Ba Đình. 


HE SẺEE =——==-= 


Củng dâng lên Bác kính yêu biết bao ân tình Một nểm tin son 
Đường như nghe Bác kính yêu nói câu ân tình Từ mùa thu sông 


= i2 = = TT —I 
Lộ ==".= =. : = 
sắt vô bờ Vả cả bao hú vọng ước m A.... bì 
nủi rợp cờ Và đẹp bao hi vọng Ước mơ  A.. .. â 


= Em === 


Khắp miễn quê hoa thơm mang vẻ đây dâng Người Thoả long từ đây Bắc 
Ta về đây qua bao nhiêu dòng sông, núi đổi Ngàn dặm đường đi khắp 
36 


Ø`'2RGE7-00B0 


gì. h8 —j| 


Án. =====: 


Nam chung vui mùa xuân mới. 
nơi vui xây mùa xuân mới. 


R 
_ 
Độc lập-Tự do, sáng 
Độc lập-Tự do, sáng 


TT rmn_n 


đôn ơn Người như núi. 
công ơn Người như núi. 


° . 

=== 
Chúng cháu kê vai đi 
Chúng cháu kể vai đi 


tươi 

tươi 
==== 

lới hiến dàng cuộc đời. 
hiến dâng cuộc đời. 


===-== 


Vì Cộng hoà xã hội chủ 
Vì Cộng hoà xã hội chủ. 


#Õ ==.._. 


nghĩa Việt Nam, đất nước anh hùng. 


„nghĩa Việt Nam, đất nước anh hùng. 
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Tiết 12 
~ Ôn tập bài hát : 1/ kéo chài : 
- Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4 


Tập đọc nhạc 
GIỌNG RÊ THỨ - TĐN SỐ 4 
1. Giọng Rê thứ 
Giọng Rê thứ có âm chủ là Rẻ. Hoá biểu của giọng Rê thứ có một dấu giáng 
(Sĩ giáng). 
Giọng Rê thứ tự nhiên có cấu tạo như sau : 


T = = 


=ằ= = SG cm = 


DiNG 


Giọng Rê thứ hoà thanh có bậc VII tăng lên nửa cung : 


S—= ——=- _==== ¬ 


_ —= Fr 
=c 
2 
2. Tập đọc nhạc 
'TĐN số 4 
CúuH ớn tôi tơ 
(Trích) 


Nhạc và lời: PHẠM TUYÊN 


Vừa phải đệ» 
Ề _ -:.._=.= 
¬ P r—T—'ÿ—s—z—s~ = 
ñi én chấp chói của mọi luổi thơ. 
4 — 
1 #é4 1® 1 
Lộ T”H.2 acc 
Những cánh  én lấp lánh đâ/ nhạc và thơ. 
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=—==—.-...==. = K=` 
P —h h —-. 
£ —===-=._=.== ? 
Em ước mong sao bầu tòi chẳng đen bóng mây. 
k "mm = 
Ậ bà == s.r2-‡zˆ Ñ ‡ 1 
4 — se “2 
Để ngàn chim hót để đàn én — bay. 


* Nhận xét TĐN số4 : 

— Bản nhạc viết ở giọng Rê thứ hoà thanh 

— Có nốt Pha thăng bất thường ở nhịp thứ 10. 

~ Cỏ hai chỗ đảo phách ở nhịp thứ 1 - 2 và nhịp thứ 5 - 6. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tìm những bài hát viết ở giọng Rê thứ. 
2. Đọc nhạc, ghép lời ca và tập đánh nhịp bài TĐN số 4. 
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Tiết 13 


~ Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
~ Âm nhạc thường thức : Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca 


Âm nhạc thường thức 
MỘT SỐ CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG ĐÂN CA 


Các em đã được học và nghe nhiều bài dân ca tiêu biểu trên khắp miễn đất nước. 
Những bài ca, điệu lí, câu hỏ... do ông cha ta sáng tạo nên từ trong cuộc sống muôn 
màu, muôn vẻ còn lưu truyền đến ngày nay. Các em cũng.được hát và nghe nhiều bài 
ca hay do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác. Trong những ca khúc đó có nhiều bài đã khai 
thác chất liệu từ dân ca. Người ta nói dân ca là những “mỏ quặng” vô cùng quý giá để 
các nhạc sĩ khai thác và sáng tạo nên những tác phẩm âm nhạc giàu tính dân tộc. 

Có thể điểm qua một số ca khúc tiêu biểu : 

1. Ca khúc mang âm hưởng đân ca đồng bàng Bác Bộ 

* Ca khúc thiếu nhỉ 
~ Em đị giữa biển vàng (Nhạc : Bùi Đình Thảo - Lời : Thơ Nguyễn Khoa Đăng) 
~ Cái Bống (Nhạc : Phan Trần Bảng - Lời : Ca dao cổ) 
~ Màu áo chú bộ dội (Nhạc và lời : Nguyễn Văn Tý) 
~ Trâu lá đa (Nhạc : Huy Du - Lời : Thơ Lữ Huy Nguyên). 
* Ca khúc viết cho người lớn 
¬ Đồng nhanh lúa tốt (Nhạc : Lê Lôi - Lời : Thơ Huyền Tâm) 
¬ Những cô gái quan họ (Nhạc và lời : Phó Đức Phương) 
¬ Đất nước lời ru (Nhạc và lời : Văn Thành Nho) 

2. Ca khúc mang âm hưởng dàn ca miền núi phía Bắc 
* Ca khúc thiếu nhỉ : 
¬ Đi học (Nhạc : Bùi Đình Thảo - Lời : Thơ Minh Chính - Bùi Đình Thảo) 
~ Đi tới trường (Nhạc : Đức Bằng - Lời : Theo tập đọc lớp 1 cũ) 
~ Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác (Nhạc và lời : Hoàng Long - Hoàng Lân) 
* Ca khúc viết cho người lớn 
~ Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Nhạc và lời : Nguyễn Tài Tuệ) 
~ Tình ca Tảy Bắc (Nhạc : Bùi Đức Hạnh - Lời : Theo thơ Cẩm Giang) 
~ Cô giáo Tày câm đàn lên đỉnh núi (Nhạc và lời : Văn Ký) 
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3. Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung 

* Ca khúc thiếu nhỉ 

~ Điệu lí quê em (Nhạc và lời : Thái Nghĩa) 

~ Hồ thả trâu (Nhạc và lời : Hoàng Vân) 

* Ca khúc viết cho người lớn 

~ Giữa Mạc Tư Khoa nạhe câu hò ví dặm (Nhạc : Trần Hoàn - Lời : Trần Hoàn, 

Quý Doãn) 

~ Miền Trung nhớ Bác (Nhạc và lời : Thuận Yến) 

~ Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (Nhạc và lời : Nguyễn Văn Tý) 

¬ Huế thương (Nhạc và lời : An Thuyên) 

4. Ca khúc mang âm hướng dân ca Nam Bộ 

* Ca khúc thiếu nhỉ 

— Như sao sáng ngời (Nhạc và lời : Trương Quang Lục) 

~ Em là con gái má Ủt Tịch (Nhạc và lời : Phan Nhân) 

* Ca khúc viết cho người lớn 

~ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Nhạc và lời : Trần Kiết Tường) 

— Vàm Cỏ Đông (Nhạc : Trương Quang Lục - Lời : Thơ Hoài Vũ) 

~ Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (Nhạc và lời : Lư Nhất Vũ) 

Š. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên 

* Ca khúc thiếu nhì 

~ Em nhớ Tây Nguyên (Nhạc và lời : Văn Tấn - Trần Quang Huy) 

~ Tiếng chim trong vườn Bác (Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích) 

* Ca khúc viết cho người lớn 

~ Tình ca Tây Nguyên (Nhạc và lời : Hoàng Vân) 

~ Ngọn lửa cao nguyên (Nhạc và lời : Trần Tiến) 

- Ơi Ma-đrắc (Nhạc và lời : Nguyễn Cường) 

- Sóng Đắc-krông mùa xuân về (Nhạc và lời : Tố Hài) 

Nghe những bài hát mang âm hưởng dân ca, ta cảm thấy biết bao gần gũi và thân 
thiết. Những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam đậm bản sắc văn hoá dân 
tộc đã làm cho đời sống âm nhạc của chúng ta thêm phong phú và độc đáo. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kể tên một số bài hát mang âm hưởng dân ca. 

2. Hát một đoạn ngắn hoặc cả bài hát mang âm hưởng dân ca mà em biết. 
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Tiết 14 
Ôn tập 


1. Ôn tập hai bài hát 
+ Nối vòng tay lớn. 
- kí kéo chài. 
2, Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số 3. 4. 
* Ghỉ nhớ 
~ Về giọng Pha trưởng : 


+— 


Trên hoá biểu có đấu S¡ giáng, thưởng kết bài bằng âm chủ Pha. 


lỆ 
ọ 


~ Vẻ giọng Rê thử : 


1 —— 
= : = . == 
E` = eo 9Ø = , 


Trên hoá biểu có dấu S¡ giáng, thường kết bài bằng âm chủ Rê. 
Giọng Pha trướng vả Rê thứ có chung hoá biểu (dấu Sỉ giáng) - đó là hai giọng 


song song. 
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Tiết t§ 


Bài hát do địa phương tự chọn 


BÀI ĐỌC THÊ, 


VMWNHALCVAVUTRT 


Thần thoại Hi Lạp gắn cho Héc-mét là người sáng tạo ra cây đản đầu tiên. 
Sau khi lấy cắp bò của thần A-pô-lông, ông lột da bò căng lên một cái mai rùa làm 
hộp cộng hưởng, cắm lên đấy một cặp sừng bò rồi lấy ruột bò làm dây căng giữa 
đói sừng đó. Đẩy là chiếc đàn /ia mả ngày nay chúng ta lấy làm biểu tượng cho 
âm nhạc. Nhưng người chơi đàn đầu tiên không phải là Héc-mét. Vì phạm tội ăn 
cắp bò nên ông đã phải đảng cây đàn cho thần Mặt Trời và Ánh Sáng, người đứng 
đầu vũ trụ. Vì chính bản thân cây đản này là biểu tượng của vũ trụ : Bảy đây đàn 
tương ứng với bảy vì sao cua Thái dương hệ, nỏ hoà hợp với chuyên động của các 
vì tỉnh tủ, đản có 12 dây thì tương ứng với 12 con giống trong một năm trên đường 
hoàng đạo. Hộp cộng hưởng đầu kín, đầu hở như mai rùa. Tiếng đàn của thần 

,Mặt Trời có thể rung đông đến vũ trụ, sự hoà hợp của thiên nhiên được thực hiện, 
đất đai chịu ảnh hướng của khí trời làm cho cây cối được nay mầm. mưa gió trở 
nên thuận hoà... đó là tiếng hát của vũ trụ. 


Tương truyền đàn Liz còn là nhạc khí của Oóc-phê, một nhạc sĩ trong thần thoại 
Hi Lạp có sức quyển rũ mãnh liệt. Khi tiếng đàn của thần vang lên thì bão táp phải 
ngưng, cây co và con người đều nảy nở sung mãn. 


Người Hi Lạp cổ đã gắn cho A-pô-lông và Oóc-phê là những người sáng tạo ra 
âm nhạc. Cũng giổng như người Ai Cập cho rằng người sáng tạo ra âm nhạc là 
Ơ-di-rít (Thần Nông nghiệp đồng nhất với Mặt Trời) âm nhạc là một trong những 
phương tiện để hoà hợp vảo sự sung mãn của vũ trụ. 

Có thể nói, âm nhạc giữ vai trò trung gian để con người tiếp cận với thế giới 
siêu nhiên. Đó là nghệ thuật đưa con người đến chỗ hoàn thiện. Điều đó cho ta thấy 
ằng vận động của vũ trụ vĩnh hằng, nhưng sự cảm thụ của con người trước sự vận 
động đó thay đổi tuỳ theo thời đại. Ngày nay những cuộc liên hoan nhạc Rốc - 
Nhịp điệu vũ irụ hẳn không giống Nhịp điệu ám nhạc của người xưa, nhưng cái 
mả con người giữ mãi là sự tôn trọng những nguyên tắc của hoà thanh, sự hoà đồng 
của con người với thiên nhiên trong âm nhạc. 
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Tiết 16, 17, I8 
Ôn tạp và kiểm tra cuối học kì 


1. Ôn tập bốn bài hát 
- Bóng dáng một ngôi trường 
— Nụ cười 
¬ Nổi vòng tay lớn 
— Lí kéo chài 
2. Nhạc lí - Tập đọc nhạc 
a) Nhạc lí 
~ Quãng. 
— Hợp âm. 
— Dịch giọng. 
b) Tập đọc nhạc 
— Giọng Son trường (TĐN số I). 
~ Giọng Mi thứ (TĐN số 2). 
~ Giọng Pha trường (TĐN số 3). 
— Giọng Rê thứ (TĐN số 4). 
3. Âm nhạc thường thức 
— Ca khúc thiếu nhi phổ thơ. 
~ Một số ca khủc mang âm hưởng dân ca. 
— Tìm hiểu về các nhạc sĩ đã giới thiệu trong SGK : Hoàng Hiệp, Trai-cốp-xki, 
Xuân Hồng, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Thương. 


PHỤ LỤC 


MỘT SỐ BÀI HÁT CÓ THỂ BỒ SUNG, THAY THẾ 
HOẶC DỪNG CHO NGOẠI KHOÁ 


, Ơi cuộc sống mến thương (Nguyễn Ngọc Thiện) 


) 


. Tháng Ba học trò (Hàn Ngọc Bích) 


. Tuổi trể, niềm tin và mơ ước (An Chung) 


+. 


. Ước mơ hồng (Phạm Trọng Cầu) 


ch 


. Cảnh điểu đỏ thăm (Duy Quang) 
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ác đống mến tương 


Nhạc và lời : NGUYÊN NGỌC THIỆN 
Vi tươi - Nhí nhánh 


HE + SH. H7TEEi 
TM 2⁄2 

Có chú chỉm non nho nhỏ. Cất tiếng lu 
=== ==.=====.=== 
` ——=_. ø.r† ÿ —— 
lo như muốn ngủ. Buổi sáng quanh (a như xao 


Này chú chỉm di cho nhắn gửi. tỏi 
_ — — S= L Ị—# Lˆ ¬ 
át —=--...... 
hát tin yêu lrong tái lim mọi người cuộc sống hôm nay 
+- c - h 
cóc E==e==.==:.=====:==== 
4 = =- 
í Nhưng cuộc đời ơi la mến 
T ta s= 
EEEEE=—===- 
| = == 
thương. Ta đã nghe lrong tiếng cười đường 
— + £EẾ E.==- ==ẽ== 
lương lai đang rực rỡ Ta đã 
= M AM =:"—=== 
án? p2LEa ErckiiDJ— 


nghe trong tim mình lời yêu thương cửa con người. 
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Tháng Ba fñiọc trò 
Nhạc và lời : HÀẦN NGỌC BÍCH 


Vữa phải 
=` = b 1 
ì “. lộ EEEE . T= Mà Eh= = ° = 


Tháng Ba nắng tháng Ba hẹc trỏ. Giọt vàng 


rơi trên vai áo thiên thanh. Tháng Ba 


3 “ s> = 
: Sa ý 
tim tím đến bổ hổi. MẮt - xoa 
 — — — — 
=== ==... 
so {+ r 
tròn thương lử cánh ha tơi. Bầu trời 
= == 
ÿ =: -—== =š 3.8 £——j 


bạn bè ơi vảo 


thắn Ba học trò Tháng Ba (ơ) nắng Tháng Ba đong 
“^ 


x =a 


đứa. Tháng Ba du đàng Ơi tháng Ba học - trò. 
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Tuổi trở, niềm ti 0à Irớ tóc 


Niạc và lời : AN CHƯNG 


Nhịp đi - Phơi phới 


muôn Tỉnh sbc t đời - la 
đo — 
.= $ là =—=: —T 
tiếng — hát. Chào những cánh rửng xã 
bát ngát: Lời Bác đã thành muôn 
. `... 
ó —== —.— =` 
bát ngát xanh màu yêu thương Chào mùa 
tiếng Si trên. tạylk quê hương. tà ngọn 
1” >xs—= ——À— 
=á —  ẽễ 
E _ _——. lô —=† 
nắng quê hương. Đi đ lên bạn 
lủa yêu _ thương. Đi đi lên — bạn 
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=s = —¬+—=z£ 
#—= =“=—. 
ñ y 
øil Đảng như sao sáng dẫn 
ơi! Đảng như Sao sáng dẫn 
= _ = = b- 
lộ "== ===.- 
_« 
lối. Đi đ lên bạn 
lối Đi đi lên bạn 
 .. À 
“ 
kả ề R ˆ 
ơj[ Đời vui theo ánh năng lên. 
ơi! Đời vui theo ánh nắng lên 
"— : E R 1 
ì .== = 
s ——ằ— “— TC 
Trời Thăng long đang lộng gió 8a 
Lả thanh niên ta tên _ chí cho 
#—— À b—+ 
. === 


I ; 
Đình Giục la đ gieo ánh 
bên. Tuổi Xuân đi gieo ánh 
:IREETI 
= =—=.=-=:= = 
Sáng mùa xuân cuộc đời. 
sáng niềm tn + cuộc... 


.4-ÁMNHẬC ä MỸ THUẬT 9: 2. 


“óc Imơ lồng 


Nhạc và lời : PHAM TRONG CẦU 


Nhịp vàa — Yêu thương 
4 Ỹ == 


Sã 
===. 
= 
% 


ho 


Cuộc sống đã 


===: 


-,- 
em bao khát vọng và tình yêu mênh mông. Tuổi 


—_—===.-. E=: z —— = 


sả 
em yêu liếng ca học trò vang khắp nẻo đương bay - quả 
H 


TS.==. ===. ====.-= = 
E: 


lờ 


phố phường. Ôi lếng hát ngản mến thương Như chm sơn 
PT. 


EEEEEEE = 


ca hát lên cao xanh bao la liếng chim sơn ca tiếng chỉm 


— 
1 
-Ẩn? s. : + r5 £—£ 
"¬ Vu _# - 3 [ 
bay xa — tiếng ca vui vào mọi nhà. Em như hoa 
xi "¬ — 
——E =' 3 =—== $°_—g——— 
ø s " 
xuân ngái hương thơm trản lỏng ngườ, sắc “ương È 
m¬. — E *% 
= = ” = Kã ===: 1 
—. = -Eñ— “ « = 
vá S” 2= => =: 
tưng bừng lẻ hoa reo mừng đốn mùa xuân sang. Cuộc... 
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Cúnfi điều đở tấm 


(Ì~ 120) Trang sảng — Thiết tha Nhạc và ôi + ĐỰN QUANG 


 . 


qua giấc mơ nào đẹp lhế Em mơ thấy cánh 


La ° 3 


„ sẻ. hố hy n La — 


du đậu vào vai em Cánh diểu màu đỏ thắm như 


=ỉ đu,— =: 5 ==: —= 
cá KT 5 =: 7.7 __g—d. 2 


` 
) hởi  Diễu ơì bay lên bay lên thật cao. 


-áHẺ EEHEHEESTEEEEEE 
— „- ~—=..== j s-.-s- -“—- T 
ø R =5 


Diểu ơi bay lên bay lên tời cao Bu trời xanh vấy gọi ! 
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Mềm mơ ước khát khao. 


+. khã0. Đêm......... khao. 
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M Am TÊN & ` + 
lê BÀI 1 SƠ LƯỢC VỀ MI THUẬT THƠI NGUYÊN 


(1802 - 1945) 


S3 


I~ VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ 


~— Sau khi thống nhất đất nước, nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô. thiết lập 
chế độ quân chủ chuyên quyền, chấm dứt nạn cát cứ, nội chiến. 


— Nhà Nguyễn để cao tư tưởng Nho giáo và tiến hành một số cải cách nông 
nghiệp như khai hoang, lập đồn điền,... Nhưng do chính sách “bể quan toả 
cảng”, ít giao thiệp với bên ngoài làm cho đất nước chậm phát triển nên đã dẫn 
đến nguy cơ mất nước vào tay thực dân Pháp. 

II- MỘT SỐ THÀNH TỰU VỀ MĨ THUẬT 
Mĩ thuật thời Nguyễn phát triển đa dạng, còn để lại một số công trình nghệ 
thuật có giá trị cho kho tàng văn hoá đân tộc. 
1. Kiến trúc kinh đô Huế 

— Là quần thể kiến trúc gồm có Hoàng thành, các cung điện, lăng tẩm,... được xây 
dựng theo quan điểm của triều đình và theo sở thích của các vị vua. Kiến trúc 
cung đình có xu hướng vươn tới những công trình có quy mô to lớn, thường sử 
dụng những mẫu hình trang trí mang tính quy phạm gắn với tư tưởng Nho giáo. 

— Bên cạnh Phòng thành, Hoàng thành, Tử Cấm Thành, đàn Nam Giao,... còn có 
những lăng tẩm nổi tiếng như lăng Gia Long (xây dựng trong những năm 
1814 — 1820)”), lăng Minh Mạng (xây dựng trong những năm 1840 — 1843)/”), 
lăng Tự Đức (xây dựng trong những năm 1864 — 1867)”, 

— Yếu tố thiên nhiên và cảnh quan luôn được coi trọng trong kiến trúc cung đình 
đã tạo ra nét đặc trưng riêng của kiến trúc kinh đồ Huế. 

— Cổ đô Huế được UNESCO (Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của 
Liên hợp quốc) công nhận là di sản văn hoá thế giới (1993). 


(*) Bùi Minh Đức, Tử điển tiếng Huế” 
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Xung Khiêm tạ bên hố Lưu Khiêm, lăng Tự Đức (Huể) 


2. Điêu khác và đỏ hoa, hội hoạ 


a) Điều khắc 


— Điêu khắc cung đình Huế mang tỉnh tượng trưng rất cao. Trong cung đình và 
lãng tẩm, ở những góc sân thường có các con nghề” bằng đồng với kich thước 
to lớn được đặt trên bục cao. Toàn thân các con nghệ có vầy nổi ; mắt, mũi, 
chân, móng được diễn tả rất kĩ. Ngoài ra, ở các lăng mộ còn có nhiều tượng 
người và tượng các con vật như voi, ngựa... bằng chất liệu đá và một số chất 
liệu khác. Các chỉ tiết của tượng được diễn tả công phu, hiện thực. 

— Một số lượng lớn tượng thở còn đến ngảy nay là ; tượng Hộ pháp, tượng 
Kim cương, tượng La hán ; các tượng Thánh mẫu.... như ở chùa Trăm Gian 


(Hà Tây”), chủa Chân Tiên (Hà Nội)... 


=“=_—-..----- 


Tượng Quan hầu, làng Khải Định (Huế) 


# Nghé : Tên con vật tưởng tượng có đầu giống đầu sư tử, thân có vấy, thường được tạc hình trên 
ác cột trụ hay trên nắp định đồng. 


#* Từ ngày I-R-200) 


„ theo Nghị quyết của Quốc hỏi, hợp nhất tỉnh Hã Tây vào thành phổ Hà Nội. 
s6 


b) Đồ hoa, hội hoạ 

— Củng với dòng tranh dân gian Đông Hổ vả Hàng Trổng còn có dòng tranh 
Kim Hoàng (Hoải Đức, Hà Tây), tranh làng Sình (Phú Mậu. Huế). 
Đầu thế ki XX, một bộ tranh khắc đồ sộ ra đời mang tên *Bách khoa thư 
văn hoá vật chất của Việt Nam” do người Pháp thực hiện với sự cộng tác 
của một thợ vẽ củng với ba mươi thợ khắc Việt Nam. Tập tranh có 700 trang 
in đen trắng kích thước lớn với hơn 4000 bức vẽ miều tả về các sinh hoạt 
thường ngày, các công cụ, đổ dùng và các nghề của người Việt ở phía Bắc. 

— Tác phẩm hội hoạ tuy không cỏn lại bao nhiêu, nhưng một số tranh vẽ trên 
tưởng, trên kính, ở các công trình kiến trúc cho thấy đã có sự tiếp xúc với hội 
hoạ châu Âu. Đặc biệt, việc thành lập Trường Mĩ thuật Đông Dương (1925) 
ở Hà Nội đã mở ra một hướng mới cho sự phát triển của Mĩ thuật Việt Nam. 


Tranh khẳm sảnh. sứ trong làng Khải Định (Huỡ) 


Làm đồ sơn. Tranh trích trong “Bách 
khoa thư văn hoá vật chất của Việt Nam” 


Hình trang tri 
ở làng Khải Định (Huế) 


Tranh thờ Thập điện (giấy), triểu Nguyễn. thế kỉ XIX 


II MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA MĨ THUẬT THỜI NGUYÊN 


tến trúc hài hoả với thiên nhiên, luôn kết hợp với nghệ thuật trang trí vả cỏ 
kết cấu tổng thể chặt chẽ (tiêu biểu là kiến trúc kinh đô Huế). 


— Điêu khắc và đồ hoạ, hội hoạ đã phát triển đa đạng, kể thừa truyền thống dân 
tộc và bước đầu tiếp thu nghệ thuật châu Âu (Pháp). 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nêu một sổ nét về bối cảnh lịch sử thời Nguyễn (có thể vận dụng thêm 
kiến thức đã học ở mỏn Lịch sử). 


b 


. Nêu một số nét về kiển trúc kinh đô Huế, Em biết gì thêm vẻ kiển trúc kinh 

đô Huế ? 

3. Nêu một số đặc điểm của nghệ thuật điêu khắc. đổ hoạ và hội hoạ 
thời Nguyễn. 

4. Sưu tẩm tranh, ảnh về mĩ thuật thời Nguyễn. 


th 
kẻ 


TĨNH VẬT 
(Lọ, hoa và quả — Vẽ hình) 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Hình đáng chung của toàn bộ mẫu. 
— Hình đáng, đặc điểm của từng vật 
mẫu (lọ, hoa và quả), 
— Vị trí, tỉ lệ của lọ, hoa và quả. 
— Độ đậm nhạt của lọ, hoa, quả so 
với nhau vả so với nền. 


Gợi ý cách bảy mẫu tĩnh vật 
(Lọ, hoa và quả ~ ảnh) 
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II~ CÁCH VẼ HÌNH 

— Xác định vị trí của các điểm cao nhất, thấp nhất, điểm ngoài cùng ở bên phải. 
điểm ngoài cùng ở bên trái của toàn bộ mẫu : ước lượng tỉ lệ giữa chiều cao 
và chiều Tộng của toàn bộ mẫu để tìm khung hình chung. 

~ Vẽ phác khung hình chung cho đủng tỉ lệ và cân đối với khổ giấy. 

— Ước lượng tỉ lệ của lọ, hoa, quả và vẽ phác hình bằng nét thăng mờ (khung 
hình chỉ tiết - H.a). 

— Tìm kích thước của thân, miệng, đáy lọ ; kích thước của tửng bông hoa, khóm 
lá. quá (H.b). 

— Quan sát, so sánh, điều chỉnh tỉ lệ của toàn bộ mẫu rồi vẽ chỉ tiết (H.e, d). 

Chú ý : Nết vẽ cần có đậm, có nhạt để hình về sinh động. 


Gợi ý cách vẽ hình (Lọ, hoa và quả) 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
— Vẽ lọ, hoa và quả (vẽ hình). 
~— Sưu tầm tranh tĩnh vật. 
6l 


TĨNH VẬT 


B HỆ (Lọ, hoa và quả — Vẽ màu) 


1~ QUAN SÁT. NHẬN XÉT 
~ Mẫu sắc chung vả máu của từng vặt mẫu (lọ, hoa, lá, quả vả nền). 


— Hướng ảnh sáng chiếu vào vật mẫu. 


~ Độ đậm nhạt chung và độ đậm nhạt của từng vật mầu : lọ, hoa, lá, quả và nên 


Gợi ÿ cach bày mẫu tĩnh vật (Lo. hoa và quả — ảnh) 
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II CÁCH VỀ MÀU 

— Vẽ hình như đã hướng dẫn ở bài trước (vẽ bằng nét chỉ hoặc nét màu nhẹ). 

— Phác nét phản chia các mảng màu đậm, mảu nhạt chính ở lọ, hoa. lá. quả và nền 

— Vẽ màu theo các mảng đậm, nhạt rồi điều chỉnh dần cho bải vẽ sắt với mẫu 
và sinh động. 
Chú ý: 

Màu sắc của các vật mẫu đặt cạnh nhau sẽ có sự ảnh hưởng qua lại. cẩn so 

sánh kĩ độ đậm nhạt và màu sắc của mẫu để thể hiện ở bải vẽ cho hải hoả. 


Gợi ÿ cách về mâu (Lọ, hoa vả quả) 
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Tĩnh vật. Tranh sắp màu của Trần Châu Tùng (học sinh) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ lọ, hoa và quả (về màu hoặc xẻ đán giấy màu). 
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: TẠO DÁNG 
VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH” 


ˆ VẼ TRANG TRÍ 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Túi xách cỏ nhiều kiểu 
đáng và được trang trí theo 
nhiều cách khác nhau 
(có loại có quai xách, 
cö loại có dây đeo,...). 


~ Túi xách thưởng được làm 
bằng da, vải,... hoặc được đan 
bằng nan nhựa, mây, tre,... 


Hinh 1. Giới thiệu một số túi xách 


(®) Tải xách : Có địa phương gọi là giỏ vách 


3 AM NHẠC 8 hÍ THUẬT 8Á 65 


II- CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH 
1. Tạo đắng 
~ Tìm hình dáng của túi xách (dạng hình vuông, hình chữ nhật...) (H.3a, 4a). 
— Vẽ trục đối xứng và tìm tỉ lệ các bộ phân của túi (H.3b, 4b). 
— Xác định vị trí nắp túi, quai túi... (nếu có) (H.3e, 4c). 
~ Hoản thiện hình dáng túi (H.3d. 4d). 


g) 


e) 
Hình 3. Gợi ÿ càch tạo dáng túi xãch 
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— Cách thức trang trí túi xách rất phong phú (bằng hình mảng, bằng hoạ tiết....) với 
nhiều cách phối hợp màu sắc khác nhau (rực rỡ, êm dịu, mạnh mẽ, nhẹ nhàng...) 


sống 


Túi xách không những là vật dụng cần thiết mà còn làm đẹp cho cuộ 
con người. 


Hình 2. Một số kiểu dáng và hình thức trang trí túi xách 


66 E ÂM NHẠC b Mi THUẤT 9-6. 


I¡~ CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH 
1. Tạo dáng 
— Tìm hình dáng của túi xách (dạng hình vuông, hình chữ nhật....) (H.3a, 4a). 
— Vẽ trục đối xứng và tìm ti lệ các bộ phận của túi (H.3b, 4b). 
— Xác định vị trí nắp túi, quai túi... (nếu có) (H.3c, 4e). 
— Hoàn thiện hình dáng túi (H.3d, 4d). 


Ni 


8) 


) 4) 


Hình 3. Gợi ÿ cách tạo dáng túi xách 
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2) 


g) 


Hình 4. Gợi ý cách tạo dáng tủi xách 
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2. Trang trí 


Có nhiều cách trang trí túi xách ; có thể trang trí kín mặt túi hoặc trang trí 
ở giữa, ở phần trên hay phần dưới túi (H.1, H.2 tr. 65, 66). Trang trí túi xách 
thường được tiến hành theo các bước sau : 


— Tìm các hinh mảng trang trí (H.5a, 5b). 
~ Tìm vả vẽ hoạ tiết vào các hình màng (hình kỉ hà hoặc hoạ tiết hoa, lá - H.5c). 
— Vẽ màu theo ý thích sao cho phủ hợp với kiểu dáng và chất liệu của túi (H.5d). 


Hình 5, Gợi ý cách trang trí túi xách 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Tạo dáng và trang trí một cái tủi xách. 
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BÀI5 _ ĐỀTÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG 
| vẽTiAxH | | vẽTiAxH | 


I~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Đất nước ta có nhiều vùng, miễn khác nhau : thành phố, đồng bằng, cao 
nguyễn, miễn nủi, miễn biển,... với cảnh sắc rất phong phủ. Đỏ là những đề tải lí 
thú để vẽ tranh. 


T 


anh phong cảnh vẽ cảnh là chủ yếu, tranh thể hiện những đặc điểm và vẻ 
đẹp 


ng của mỗi vùng, miễn. Mỗi người vẽ thường có cảm xúc và cách thể 
hiện riêng. 


Quê em. Tranh màu nước của học sinh. 
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1I- CÁCH VẼ TRANH 

~ Tranh phong cảnh có thể được vẽ trực tiếp ngoài thiên nhiên : có thể được vẽ 
dựa theo kỉ hoạ ; hoặc vẽ theo trí nhớ, trí tưởng tượng sinh động, sảng tạo của. 
người vẽ. 

— Vẽ tranh phong cảnh dù đơn giản cũng phải đảm bảo những yêu cầu về bổ cục. 
hinh vẽ. màu sắe,... như ở các loại tranh khác. Các bước vẽ được tiến hảnh 
như sau : 

+ Chọn hình ảnh tiêu biểu phủ hợp với nội dung. 

+ Tìm bố cục : sắp xếp các mảng hình chính, phụ. 

+ Về màu theo cảm nhận riêng, chú ý tới đậm nhạt của màu sắc và không gian 
chung của cảnh vật. 


Mũa thu vàng. Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Lê-vi-tan (hoa sĩ Nga) 


7I 


Ao làng. Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Nguyễn Lương Tiểu Bạch 


CẤU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh phong cảnh quê hương. 
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CHẠM KHẮC GỖ 
ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM 


I~ VÀI NÉT KHÁI QUÁT 


~— Đỉnh làng là thành tựu đặc 


sắc trong nghệ thuật kiến trúc và trang trí truyền 
thống của nước ta. Đình là nơi thờ Thành hoàng làng, đồng thời cũng là nơi 
bản bạc, giải quyết làng và tổ chức lễ hội hằng năm. 


~ Kiến trúc đình làng mộc mạc và duyên dáng. Ngôi đình là niềm tự hào và luôn 
gần gũi, gắn bó với tình yêu quê hương của mỗi người dân. 

— Các ngôi đình như Đình Bảng (Bắc Ninh), Thổ Hà, Lỗ Hạnh (Bắc Giang), 
Tây Đằng, Chu Quyến (Hà Tây)... được coi là tiêu biểu cho đình làng 
Việt Nam. 


II- NGHỆ THUẬT CHẠM KHÁC GỖ ĐÌNH LÀNG 

— Chạm khắc trang trí gắn bó chặt chẽ với kiến trúc đình làng. Các đầu đao, đầu 
cột của đình làng thường được chạm hình đầu rồng và các hoa văn. Dọc theo 
các trục, các bức vách gỗ của đình phần lớn được trang trí bằng các bức chạm 
khắc với nội dung sinh hoạt xã hội phong phú và giàu tính hiện thực 

~ Chạm khắc gỗ đình làng thuộc dòng nghệ thuật dân gian, do những nghệ nhân 
là nông dân sáng tạo nên. Chạm khắc gỗ đỉnh làng chủ yếu phản ánh sinh hoạt 
của nhân dân ở làng xã. Các cảnh : gánh con, trai gái vui đùa, uống rượu, đánh 
cờ, tấu nhạc, các trò chơi dân gian... được các nghệ nhân mô tả rất sinh động. 
Cách chạm khắc dứt khoát, chắc tay nhưng phóng khoáng, tạo nên chỗ nông, 
chỗ sàu khiến cho bức chạm khắc có độ tối sáng lung linh huyền ảo khi nằm 
trong không gian kiến trúc. 

— Chạm khắc đình làng có vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, giản đị. Nghệ nhân xưa 
không bị lệ thuộc vào các khuôn mẫu có sẵn mà sáng tác theo cảm hứng từ 
cuộc sống diễn ra hằng ngày đã in sâu vào tâm trí họ. Vì vậy, nghệ thuật chạm 
khắc đình làng hoàn toàn thoát khỏi những quan niệm của giai cấp phong kiến 
thống trị, mang đậm tính dân gian và bản sắc dân tộc. 


T3 
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Cấu trúc bên trong đình Chu Quyển (Hà Tây) 


` 


uống rượu. Đình Chu Quyến (Hà Tây) 


Cảnh sinh hoạt của người dẫn. Đình Thổ Tang (Vĩnh Phúc) 


Rồng chấu. Đình Chu Quyển (Hà Tây) 
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Ôm gà chọi. Đình Liênr Hiệp (Hà Tây) 


II - MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẠM KHÁC GỖ ĐÌNH LÀNG 
— Các bức chạm khắc đình làng chủ yếu phản ánh những sinh hoạt trong cuộc 
sống đời thường của nhân dân. 
— Nghệ thuật chạm khắc mộc mạc, khoẻ khoắn và phóng khoáng, bộc lộ tâm hồn 
của những người sáng tạo ra nó. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1. Hãy kể tên và địa điểm của những ngöi đình làng mà em biết. 
2. Hãy nêu nội dung và tính nghệ thuật của chạm khắc gỗ đình làng. 
3. Sưu tẩm tranh ảnh về đình làng và chạm khắc đình làng. 


T7 


Ẹ 'VẼ TƯỢNG CHÂN DUNG 
(Tượng thạch cao - Vẽ hình) 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Hinh dáng chung của mẫu : 
đầu tượng, bệ tượng. 


— Ti lệ, đặc điểm của m 
~- Hướng ánh sáng chính chiếu 
tới mầu. 


— Đậm nhạt chung. 
2) Tượng nhìn chính diện 


b) Tượng nhìn nghiêng cJ Tượng nhìn nghiêng 2⁄3 


Em bé cài lược. Tượng của Vũ Cao Đảm (Phiên bản) 
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II- CÁCH VẼ HÌNH 
— Vẽ phác khung hình chung vả đường trục ngang, dọc (H.a). 
— Xác định tỉ lệ và phác hình khái quát phần đầu. cổ, bệ tượng bằng các nét thắng (H.b). 
— Ước lượng tỉ lệ và vẽ phác hình các bộ phận : trán, mắt, mũi, miệng, cằm, tai (H.c). 
— Nhìn mẫu, điều chỉnh tỉ lệ và vẽ nét chỉ tiết (vẽ nét để diễn tả đặc điểm 
của mẫu - H.d). 


kì 9 


Gợi ÿ các bước vẽ hình 
79 


bề 


Bài vẽ tượng chân dung (Bài tham khảo) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ chân dung (tượng thạch cao — vẽ hình). 
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'VẼ TƯỢNG CHÂN DUNG 
(Tượng thạch cao - Vẽ đậm nhạt) 


1~ QUAN SÁT. NHẬN XÉT 
— Hướng ánh sáng chiếu tới mẫu. 
— Chất liệu của tượng (thạch cao). 
— Độ đậm nhạt ở tượng. 
— Độ đậm nhạt của tượng sơ 


Với nền. 


Hình 1. Đậm nhạt ở mẫu 


II CÁCH VẼ ĐẬM NHẠT 


— Xác định vị trí các mảng đậm nhạt chính ở mặt. cô, bệ tượng. 
~ Phác hinh các máng đậm nhạt theo cẩu trúc khối của mẫu. 
— Vẽ đậm nhạt : 


+ Dùng các nét thưa, dày đan xen để vẽ đậm nhạt. 


+ Vẽ mảng đậm trước. từ đó so sánh để vẽ các mảng nhạt. 


+ Quan sát mầu, điều chính độ đậm nhạt (tăng hoặc giảm) cho hợp lỉ đề tạo 
được hiệu quả hình khối và không gian. 


6-ÄM NHẠC & MĨ THUẬT 8+} ÑI 


9) 
Hình 2. Gọi ý cách vẽ đậm nhạt 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ đậm nhạt theo mẫu vẽ ở Bài 7. 
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3) 


-ÀNI NHẠC & tổ THUẬT 8-8 


BÀI 9 
` VẼ TRANG TRÍ 


TẬP PHÓNG TRANH, ẢNH 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
Có những bức tranh, ảnh rất cần cho việc học tập, vui chơi giải trí và nhiều 
hoạt động trong cuộc sống, nhưng lại có khuôn khổ nhỏ, không đáp ứng được 
yêu cầu sử dụng. Để phát huy tác dụng của các tranh, ảnh đó, có thể dùng, 
kĩ thuật phóng tranh, ánh đơn giản để phóng to gấp nhiều lần theo ý muốn. 
Sau đây là một số cách phóng tranh, ảnh đơn giản để sử dụng khi cần thiết. 


1I ~ CÁCH PHÓNG TRANH, ẢNH 

Cách I : Kẻ ô vuông 

— Đo chiều cao, chiều ngang của hình định phóng, sau đó kẻ các ô vuông bằng 
nhau. Nên lấy chẵn số ô vuông theo một cạnh của tranh, ảnh. Cạnh còn lại 
thường dư ra một khoảng (H.I). 

— Nếu muốn phóng to kích thước tranh, ảnh gấp bao nhiêu lần thì tăng ti lệ ô 
vuông lên bấy nhiêu lẩn so với ở hình mẫu. 
Ví dụ : Hình 2 là hình phóng to với tỉ lệ mỗi chiều gấp hai lần hình I. 

~ Dựa vào các ô đã kẻ để vẽ hình. Chú ý ước lượng tỉ lệ cho sát, hình phóng sẽ 
giống mẫu. i 


Hình 4 


Cách 2 : Kẻ đường chéo. 
~ Kẻ các đường chéo và các ð hình chữ nhật nhỏ trên hình mẫu (H.3, 5). 
— Đặt tranh, ảnh mẫu vảo góc dưới bên trái tờ giấy. 


~ Dùng thước kẻ kéo đãi đường chéo của tranh. ảnh định phóng. Dựa vào đường. 
chéo, có thể phỏng hình với tí lệ tuỳ theo ý định bằng cách : điểm bất kỉ 
trên đường chéo, kẻ các đường vuông góc tới các mép giấy (sẽ phóng) 
1a sẽ có khung hình đồng dạng với khung hình mẫu. 


&4 


~ Kẻ ö ơ hình lớn (theo ö đã kẻ ở hình mầu), 


~ Nhìn hình mẫu, dựa vào các đường vừa kẻ, tìm và đánh dấu vị trí của hinh ở 
các đường kẻ trên tờ giấy. Cẩn xác định vị trí cho chỉnh xác (1⁄2, 1⁄3...) để 
hinh phỏng đúng với mẫu. 


~ Dựa vào cäc điểm đã xác định để vẽ phác hình (H.4. 6). 


~— Nhin mẫu, điểu chinh tỉ lệ rồi ve hoàn chinh hình vả vẽ mâu, 


Hình 5 Hình 6 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Tự chọn tranh hay ảnh ở một số sách giáo khoa Mĩ thuật, Lịch su 
theo y thích, 


và phông to 


§§ 


ĐỀ TÀI LÊ HỘI 


VỀ TRANH 


1~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Hẳng năm, nước ta có những lễ hội chung và nhiều lễ hội riêng của từng 
vùng, miền với nội dung, ý nghĩa khác nhau. Lễ hội dù lớn hay nhỏ đều tưng 
bừng, nhộn nhịp và gây ẩn tượng đối với đông đảo mọi người. 

Lễ hội thường cỏ các hình thức tổ chức như : mít tỉnh, duyệt binh, 
diễu hành, rước cở. rước kiệu, tế lễ, múa lân. múa rồng, ca hát.... và các hoạt 
động thể thao, văn hoá sôi nổi, vui tươi, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia 
(thi bơi thuyền, thổi cơm, đấu vật. chọi gả, đâm trâu, nêm còn, đánh cờ người, 
đánh đu và nhiều trò chơi hấp dẫn khác). 


Cảnh rước Rồng trong ngày hội (Ảnh) 
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II- CÁCH VẼ TRANH 

— Xác định nội dung cụ thể để vẽ tranh. Có thể vẽ toàn cảnh hay vẽ một hoạt 
động tiêu biểu nào đó trong lễ hội, tuỳ theo cảm xúc và khả năng thể biện của 
mỗi người. 

~— Cách vẽ cũng như ở các bài trước. 
Chủ ý: 
+ Tìm bố cục đẹp, chặt chẽ, thể hiện rõ nội dung ; 
+ Hình vẽ sình động, tiêu biểu ẻho từng hoạt động ; 
+ Màu sắc trong sáng, tực rỡ, thể hiện được nét đặc trưng của lễ hội. 


Hội làng. Tranh bút dạ và sắp màu của học sinh 


Đâu vật. Tranh bút dạ và sáp màu của học sinh 


khi 


Tây Nguyên ngày hồi. Tranh màu bột của học sinh: 


CẬU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một bức tranh vẻ để tải lễ hội 


ế CÀ BÀI! TRANG TRÍ HỘI TRƯỜNG 


I- QUAN SÁT. NHẬN XÉT 


— Ngày lễ, ngày hội cần được trang trí đẹp vả trang trọng. Trong đó, trang trí hội 
trưởng luôn cõ vai trò quan trọng, góp phần tạo nên sự thành công của ngày lẻ, 
ngây hội 

~ Phần trang trí thường là sân khấu, được thiết kế cao hơn nền, có lối lên xuống, 
có treo phông mảu (xanh lá cây. đỏ cờ. mận chín....). 

~ Cách trang trí lễ hội, hội trường tuỳ thuộc vào nội dung của buổi lễ, thường 
cỏ : quốc kì, ảnh hoặc tượng lãnh tụ, khẩu hiệu, biểu trưng, bản. bục. hoa. 
cây cảnh... 

— Có thể trang trí đối xứng hoặc không đổi xứng nhưng cẩn đảm bảo tính cân 
đối, thuận mắt. Máu phông, màu chữ và các hình ảnh khác cẩn phù hợp với 
nội dung. 


HẬU 21111100), |0) 
IIÀ XUẤT BÍIItiÚ0 Dt 
|§51-?0II 


VÌ IÚW II RUlW (RUN ĐỘC LẬP NỊNG NHÍ: 


Hình 1. Trang trí hội trương (Ảnh) 


II- CÁCH TRANG TRÍ HỘI TRƯỜNG 
~ Xác định nội dung (tên buổi lễ hoặc hội thảo,...). 


~ Chuẩn bị chữ (chọn kiểu chữ phù hợp) và các hình ảnh cẩn thiết cho trang trí 
(quốc kì, ảnh hoặc tượng lãnh tụ, biểu trưng,...). 


~ Sẵn xếp hoàn thiện các hình ảnh và mảng chữ (bố cục cô trọng tâm). 


à TRƯỜNG THC9 NGỗ SĨ LIÊN 


: 247! 2⁄2) 
s25. 0 mem 22 Z Z2 
'CHÀO MŨNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM. 


ZOÓ-f†? é 


bà v NI 
-2Š 7⁄42 4142 — 


GIỎI THÀNH PHỐ HÈ 


NGÀY 1/6/2005 


Hình 3. Trang trí hội trường (Phác thảo) 
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TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ. 


rK> 


LỄ KHAI GIẢNG 


ẤN 


Hình 4. Gợi ý cách trang trí hội trường 


Những diều cần lưu š khi trang trí hội trường 

~ Cần nắm vững ti lệ chiều dải, chiều rộng và chiều cao của hội trường để trang 
trí cho phù hợp. 

~— Chọn kiểu chữ phủ hợp nội dung, đủ dấu, dễ đọc,... tránh sắp xếp chữ quá cao. 
quá thấp (người ngồi che mất chữ) hoặc quá gẩn nhau. 

~ Màu sắc phông màn, chậu cảnh, khăn trải bản. hình vẽ hoặc biểu trưng, khẩu 
hiệu cần kết hợp với nhau sao cho hài hoà, phù hợp với nội dung. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ phác thảo trang trí hội trưởng (tự chọn nội dung, vẽ mâu). 
9I 


SƠ LƯỢC VỀMĨ THUẬT 
CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM 


1~ VÀI NÉT KHÁI QUÁT 
~ Việt Nam cỏ lịch sử phát triển lâu đời. Trên mảnh đất trải dài từ Bắc tới Nam. 
từ Đồng sang Tây có 54 cộng đồng các dân tộc sinh sống. Hảng ngắn năm nay, 
các dân tộc trên đẩt nước Việt Nam đã cùng nhau kể vai sát cảnh đấu tranh 
chỗng giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên khắc nghiệt để bảo vệ và xây dựng 
đất nước 
~ Bên cạnh những đặc điểm chung về kinh 
tế và xã hội, mỗi cộng đồng các dân tộc 
trên đất nước Việt Nam lại có những nét 
đặc sắc riêng về văn hoá. Chỉnh những 
nét đặc sắc đó đã tạo nên sự phong phú, 
đa dạng cho nền văn hoá Việt Nam. 


lI=MỘT SỐ LOẠI HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM 
CỦA MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC 
ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM 

1, Tranh thờ và thổ cảm 
đ) Tranh thờ 

— Tranh thờ cô của đồng bào Dao, Hmông, 

Sản Chay, Tảy, Nùng.... ở phia bắc nước 
ta phản ánh ý tức lầu đời của họ: 
hướng thiện, răn đe cái ác và cẩu may 
mãn, phúc lành cho mọi người. Những 
tranh thỡ nảy cỏ thê lả tranh về hoặc được 
ïn nẻt và về bằng các màu tự tạo như nhựa 
cäy sung, cây Sơn,... 


= Ngoài việc phục vụ eho thở củng, tranh 
thờ của các dân tộc it người còn có giả trị 
lịch sử và nghệ thuật, có vị trí đảng kể 
trong nên mĩ thuật dẫn gian Việt Nam. Hình 1. Tranh thờ của dân tộc Dao 


bị Thỏ cảm 


~ Đồng bảo các dân tộc it người (Tây, Nùng. Thái, Dao. Sán Chay, Hmông. 
Giarrai. E-để, Chăm...) rất chủ ý đến trang trí trên y phục. Dù là trên chiếc 
khăn “piêu”, vo chãn, cạp váy hay những phần thêu ở áo dài, dây lưng,... dẻu 
có những mẫu trang trí vừa thanh nhà, vừa đẹp, phù hợp với từng vật dụng. 


— Nét đặc sắc của nghệ thuật trang trí trên vái (còn gọi lả thô cầm) cua đểng bảo 
các dân tộc ïL người là chất lọc những đường nét khái quất điển hình của các 
sự vật : cách điệu và đơn giản hoá tư những hình mẫu thực ngoài thiên nhiên 
thành những hoạ tiết, rồi sắp xếp, thể hiện, tạo nên những tác phẩm mang tỉnh 
trang trị và cò giả trị thầm mĩ cao, 


Hình 3. Thổ cẩm của dân tộc mông 
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2. Nhà ròng và tượng nhà mỏ Tày Nguyên 

a) Nhà rồng 

— Vùng Tây Nguyên rộng lớn kẻo dài suốt đải đất miễn tây nam Trung Bộ 
lả nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc như Ba-na, Gia-rai, È-đê, 
Xơ-đăng,... Nét đặc sắc trong kiến trúc của đồng bảo Tây Nguyên thể hiện rất 
rõ ở nhả rông. 

~ Nhà rồng to và cao hơn các nhà khác trong buồn, lả nơi sinh hoạt chung của buôn 
lảng (có vị trí như đình làng của người Kinh ở miễn xuôi). Nhả rông có hình dáng 
đặc biệt, với nóc nhả rất cao, đứng sừng sững và được trang trí công phu 


~— Về mặt mĩ thuật, tuy cũng làm bằng chất gỗ, tre, lá (hay cỏ gianh lợp mái), 
song nhà rông được chú trọng đặc biệt về kiển trúc và trang trí nên có vẻ đẹp 
vừa hoành tráng vừa giản dị, gần gũi. 


Hình 4. Nhà rông (Tây Nguyên) 
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b) Tượng nhà mổ 

~ Ngoài ngôi nhà để sinh sống, người Tây Nguyên còn lảm nhả mồ rất đẹp cho 
người chết. Tỉnh hoa nghệ thuật của nhả mồ thể hiện ở kiến trúc, trang trí và 
đặc biệt là điều khắc gỗ. 

~ Tục làm tượng nhà mồ rất phổ biển, thể hiện mong muốn của người sống là 
làm vui lòng người đã chết, là sự tưởng niệm của người sống với người đã ra 
đi. Chỉ với cái rìu, khúc gỗ, bằng sự khéo lẻo và những tình cảm dành cho 
người đã khuất. người dân Tây Nguyên đã đẽo thành nhiều bức tượng rất 
phong phú, sinh động với đề tài về người và các con vật trong cuộc sống 
thường ngày. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên lả pho sử thi về cuộc sống xã 
hội và tự nhiên của rừng nủi, vừa cổ sơ, vừa hiện đại với ngôn ngũ hình 
khối đơn giản và tỉnh cách điệ 


1 CAO. 


Hình 5. Tượng nhà mổ của dân tộc Ba-na (Gia Lai, Tây Nguyên) 


Hình 8 Tương nhà mồ 
(Gia Lai, Tây Nguyên) 


Hình 7. Nhã mồ của dân tộc 
Ba¬na (Gia Lai, Tây Nguyên) 
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3. Tháp và điêu khác Chăm (Chàm) 
a) Tháp Chăm 
— Dọc theo mảnh đất duyên hải miễn Trung và Nam Trung Bộ là nơi người 
Chăm sinh sống. Họ đã tạo nên một nền văn hoá độc đáo từ hảng ngàn đời 
nay. Văn hoá Chăm chịu ảnh hướng của Ấn Độ giáo và Phật giáo. 
~— Tháp Chăm là công trình kiến trúc độc đáo có nhiều tầng, các tầng thu nhỏ 
dần lên đến đỉnh. Tháp được xây bằng gạch rất cứng. Các nghệ nhân Chăm 
có thể chạm khắc trang trí ngay vào những khối tường đã xây. Trang trí cho 
kiến trúc là các hình hoa, lá xen kẽ với hình người hay thú v: 
— Mĩ Sơn là quần thể kiến trúc Chăm gồm trên 60 di tích đền tháp lớn nhỏ, 
có những ngôi đến dựa vào sườn núi bao quanh như hình vòng cung. Mặc dù 
đã bị huỷ hoại qua thời gian nhưng những gì còn lại cho thấy đây là một quần 
trúc rất đẹp. Mĩ Sơn đã được UNESCO công n nhận là “Di sản văn hoá 
thế giới", Ngoài ra, còn có nhiều tháp Chăm nổi tiếng khác như Pô Na-ga 
(Khánh Hoà). Põ Hải (Bình Thuận),... 


Hình 8 
Tháp Chăm 
(Ninh Thuận) 


b) Điêu khắc Chăm 

~ Tượng tròn và phủ điêu là một phần gắn bó chặt chẽ với các công trình kiến 
trúc Chăm. Ở Thánh địa Mĩ Sơn có rất nhiều tượng đá và phù điêu tuyệt đẹp. 

— Nghệ thuật tạc tượng của các nghệ nhân Chăm có cách tạo khối tròn, căng ; 
nhịp điệu uyển chuyển, đầy gợi càm ; bố cục chặt chẽ. 

— Điêu khắc Chăm như một bản hợp ca về cuộc sống xã hội vả tâm linh, 
tràn trể sức sống với ngôn ngữ tạo hình giản đị, có tỉnh khái quát cao 
Hiện tai, một số lớn tượng và phủ điêu Chăm được lưu giữ tại Bảo tàng Chăm 
ở Đà Nẵng. 


3: AANACBM THUAT6-A kới 


CÂU HỎI VÀ BÀI T 
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+ 


Hình 9. Phù điêu trên tháp ở Điện Bàn (Quảng Nam) 


Hãy nêu đặc điểm của tranh 
thờ, thổ cẩm, nhả rông và 
tượng nhà mổ. 

Hãy nêu một số nét tiêu biểu về 
tháp Chăm và điêu khắc Chăm. 
Em biết gì thêm về mĩ thuật 
của các dân tộc it người ở 
Việt Nam ? 


. Sưu tẩm tranh, ảnh về mĩ 


thuật của các dẫn tộc ít người 
ở Việt Nam 


Hinh 10 Vũ nữ Trà Kiêu, thế kỈ X 
(Quảng Nam) 


- AM NHẠC 8 MĨ THUẬT 9- 8 


BÀI 18 TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Hinh dáng của con người 
luôn thay đổi khi vận động 
Quan sát các đáng hoạt 
động của con người : đứng, 
ngồi, đi, củi, chạy, nhảy, 
Nhận xét tư thể của đầu, 
thân. chân, tay khi con 


người vận động 


Hình 1. Một số dáng người khi hoạt đồng (Ảnh) 
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II~ CÁCH VẼ ĐÁNG NGƯỜI 
— Ước lượng tỉ lệ các bộ phận chính của đáng người. 
~ Vẽ phác các nét chính để thể hiện các dáng vận động của con người (đi, chạy, 
nhảy, lao động....) và tư thể của đầu, thân, chân, tay khi con người vận động, 
— Vẽ nét diễn tá hình thể, quần ảo. 


Hình 2. Một số dáng người khi hoạt động 


% 


Hình 3. Bài tập vẽ dàng người của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
'Vẽ một hoặc hai dáng người khi hoạt động. 
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IỆ BÀI 14... ĐỀTÀI LỰC LƯỢNG VỮ TRANG 
_) 


ANH 


1~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 
Lực lượng vũ trang là đề tài rộng hơn so với để tài Bộ đội. Lực lượng vũ trang 
bao gồm hộ đội (bộ đội chủ lực, chính quy, bộ đội địa phương). lực lượng, 
cảnh sát, công an vũ trang, dân quân tự vệ, dân phòn 


~— Có thể tìm vả chọn những hinh ảnh khác nhau để vẽ ác hoạt động của lực 
lượng vũ trang như : rèn luyện trên thao trường, chiến đấu, tuần tra, bảo vệ 
trật tự an ninh, bộ đội giúp dân thu hoạch mùa. chống bão lụt.... 


~ Có thể vẽ tranh về hoạt động của thiếu nhi giúp đỡ thương binh và gia đình 
liệt sĩ. các bà mẹ Việt Nam anh hùng,... hoặc bộ đội vui chơi múa hát với 
thiếu nhi, 


Đọc báo trên đảo. Tranh sơn dấu của hoạ sĩ Bằng Lâm 
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II~ CÁCH VẼ TRANH 
— Cách vẽ tranh như đã hướng dẫn ở các bài trước. 
— Chủ ý tìm hình ảnh điển hình để thể hiện rõ nội dung tranh. 
— Vẽ màu trong sáng, hài hoà, đậm nhạt thay đổi. 
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Gợi ý cách vẽ tranh 


Bộ đội với bản em. Tranh màu bột của học sinh 
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Chào mừng ngày 22 - 12. Tranh màu nước của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh về đề tài lực lượng vũ trang. 
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TẠO DÁNG 


AÏ“_ VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANG 


VỀ TRANG TRÍ 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


~ Thời trang làm cho cuộc sống con người thêm 
đẹp và văn minh. Thời trang là lĩnh vực rất 
rộng, bao gồm cách ăn mặc, cách trang 
điểm,... kết hợp với các vật dụng, phương tiện 
như đồng hồ, tủi xách. xe máy, ô tỏ.... trong 
một thời gian nào đỏ, 


— Mỗi dân tộc trên đất nước ta đều có trang phục 
khác nhau. mang bản sắc văn hoá và vẻ đẹp 
riêng. Áo tứ thân, áo đài của phụ nữ miền xuôi 
cũng như trang phục của phụ nữ các dân tộc lả 
những ví dụ điển hình chứng minh điều đó 


Hinh 1. Thời trang trong cuộc sống 
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~— Trang phục có nhiều loại, phù hợp với từng lứa tuổi vả giới tính : người giả, 
người trẻ.... nam giới, nữ giới. 
~ Nhu cẩu ăn mặc của con người luôn cần đến những kiểu dáng, màu sắc và cách 
trang trí trang phục khác nhau phù hợp với từng lửa tuổi, từng mùa, từng hoàn 
cảnh. Hiện nay lĩnh vực tạo đáng thời trang ngày càng trở nên sôi động, hấp dẫn 
với mọi tầng lớp trong xã hội. 
Ở bải này sẽ giới thiệu cách tạo đáng và trang trí thời trang thông qua cách tạo 
dáng áo. Từ đó các em có thể tạo đáng và trang trí trang phục theo ý thích với 
cách thức tương tự. 
II~ CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ 
1. Tạo dáng áo 
— Tìm hình dáng chung. 
— Kẻ trục và tìm đáng áo (ti lệ và đường nét của các phần chính). 
— Tìm các chỉ tiết (cổ áo, tay áo và những đường nét cụ thể). 


LÈl ,THÀ 
Hà 


Đ) 


Lè) 


Hình 2. Gợi ÿ cách tạo dàng ảo bé gái 
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Hình 5. Gọi ÿ cách tạo dãng áo dài 


9) 


2. Trang trí áo 
— Vẽ hình : 

+ Cách sắp xếp các mảng hình trang trí ; Cé thể vẽ hoạ tiết kin thân áo hoặc 
đường điểm ở tay, cổ, tà, gấu áo.... hay sử dụng màng hình trang trí ở những 
vị trí thích hợp. 

+ Chọn hoa tiết : hoa, lá, các con vật, các hình mảng.... 

— Vẽ mầu : 


+ Màu sắc của nền và màu của hoạ tiết cẩn hài hoà. 


+ Tuỳ thuộc vảo kiểu đáng áo của người lớn hay trẻ em, ảo dùng vào mùa hè 
hay mùa đồng... mả có cách sắn xếp, chọn hoạ tiết và chọn màu cho 
thích hợp. 


Hình 6. Một sổ mẫu trang trí quần áo 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Tạo đáng và trang trí một chiếc áo, quần hoặc váy (tuỳ chọn). 
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cá `. BÀI 16 SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ NỀN MĨ THUẬT 


l2yÊ: 


[~ VÀI NÉT KHÁI QUÁT 

Trung Quốc, Ấn Độ cùng với một số quốc gia châu Á lần cận được coi là hai 
trong số những cải nôi của văn minh thể giới. 

Bài này chỉ giới thiệu sơ lược một vài nét về mĩ thuật của Ấn Độ, 
Trung Quốc, Nhật Bản và một số công trình kiến trúc tiêu biểu của hai nước : 
Lào và Campuchia. 

II - VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á 
„ Mĩ thuật Ấn Độ 


- 


~ Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn ở Nam Á, có quá trình lịch sử trên S000 năm. 
Nền văn minh cổ Ấn Độ (trong đô có mĩ thuật) đã hình thành và phát triển 
rực rỡ từ 3000 năm trước Công nguyên. 

~ Ấn Độ là quốc gia có nhiều tôn giáo, song chỉ phối đời sống văn hoá, tư tưởng 
mạnh nhất là Ấn Độ giáo (đạo Hin-đu). Các công trình mĩ thuật ở các loại 
hình như kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ.... đều phát triển trên cơ sở đó. 

~ Miễn Nam Ấn Độ cỏ nhiều công trình tuyệt đẹp như đền thờ Thần Mặt trời. 
Thần Si-va (Shiva),... Ở tất cả các ngôi đến, điêu khắc trang trí là bộ phân 
không thể thiếu được trong tổng thể kiến trúc. Ma-ha-bali Puram là cụm 
Thánh tích nổi tiếng được xây dựng vảo khoảng những năm 630 đến 715 sau 
Công nguyên, bao gồm những ngôi đền lớn, nhỏ khác nhau được tạo dựng 
trực tiếp từ những tảng đá lớn liền khối và một đền thờ thần Si-va có tên là 
Đển Ven Biển cũng được xây dựng bằng đá. Khu di tích này là niềm tự hào 
của người dân Ấn Độ và là di sản văn hoá của nhân loại. 
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Thầy tăng cầm phất trấn hấu lê 
Thành nam đền Vi-xva Brảt-ma, A-la-pua 
Đếch-cen Bhương nam Ấn Độ 


Lăng Tát Ma-na (Ấn Ðộ) 


III 


2. Mĩ thuật Trung Quốc 

~ Trung Quốc là đất nước có nền văn hoá phát triển rất sớm, trong đó mĩ thuật 
chiếm vị trí quan trọng, thể hiện ở nhiều phương diện, phong phú, đa dạng 
và độc đáo 

— Ba luồng tư tưởng lớn đã ảnh hưởng đến cách nhìn, cách nghĩ, lối sống của 
người Trung Quốc và được thể hiện rõ nét ở nghệ thuật (trong đó có mĩ thuật) 
là : Nho giáo. Đạo giáo và Phật giáo. 
Kiến trúc 

Công trình kì vĩ có một không hai là Vạn Lí Trường Thành được 

xây dựng từ thế ki III trước Công nguyên. Ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều 
công trình nổi tiếng, trong đó có Cố Cung, Thiên An Môn, Di Hoà Viên... 
còn tồn tại đến ngày nay. 


Vạn Lí Trường Thành (Trung Quốc) 


Hội hoạ 
Từ thời cổ xưa người Trung Quốc đã có các bức ðích hoạt) tuyệt đẹp 
vẽ trên vách đá, tiêu biểu là khu chùa hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng. Các bức 
vẽ chiếm khoảng 45000m°, là hệ thống bích hoạ lớn nhất thế giới và có 
(*) Bích hoạ là tranh tường. 


H2 


giá trị nghệ thuật rất cao. Ngoài ra, tranh lụa được vẽ từ thời Chiến quốc 
(thế ki V — TH trước Công nguyên) và đặc biệt là ranh rhuỷ mặc (mực nho) 
sau này được để cao gọi là quốc hoạ của Trung Quốc. Tranh thuỷ mặc có lối 
vẽ công bú” và lối vẽ nhanh, phóng khoáng, gây được mĩ cảm và mang 
nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đến thế ki XX, danh hoạ Tế Bạch Thạch (1863 — 1957) 
đã kế thừa và phát triển phép tả ý và lối vẽ công bút lên tuyệt đỉnh, đưa hội 
hoạ thuỷ mặc đến với đông đảo quần chúng nhân dân (năm 1993, hoạ sĩ 
Tế Bạch Thạch được UNESCO công nhận là ''Danh nhân văn hoá thế giới”) . 


Tôm. Tranh của hoạ sĩ Tể Bạch Thạch (Trung Quốc) 


(*) Công bát là lối vẽ kĩ từng chỉ tiết 
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Núi rừng rực đỏ. Tranh của hoạ sĩ Lý Khả Nhiễm (Trung Quốc) 


3. Mĩ thuật Nhật Bản 


Nhật Bản là một quần đảo hình cánh cung ở ngoài khơi phía đông bắc cua 
lục địa chầu Á. Do hoản cảnh địa lí, Nhật Bản ít giao tiếp với bên ngoài. Tuy 
có chịu ảnh hưởng phần nào của tư tưởng vả nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc, 
Ấn Độ, nhưng nghệ thuật Nhật Bản vẫn phát triển chủ yếu dựa vào truyền thống 
vả những tiềm năng trong nước, Nhờ vậy, các di sản văn hoá của Nhật Bản 
(trong đỏ có mĩ thuật) giữ được bản sắc riêng, độc đáo. 

Kiên trúc 

Khoảng giữa thế kỉ V, đạo Phật từ Trung Quốc du nhập vào Nhật Bản. Nhiều 
đến chủa được xây dựng với những tầng mái gỗ đồ sộ, kết cấu bằng kĩ thuật 
riêng rất hoàn hảo. Các công trình kiến trúc truyền thống của Nhật Bản hài hoà 
với cảnh trí thiên nhiên và bền vững với thời gian. 
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Hội hoa và đồ hoạ 


— Hội hoạ Nhật Bản hình thành và khởi sắc từ cuối thể kỉ VỊ theo sự du nhập của 
đạo Phật. Trên cơ sở tiếp thu nghệ thuật bích hoạ của Trung Quốc, Ấn Độ, hội 
hoạ Nhật Bàn đã dẫn đẩn tạo được bản sắc riêng. 

~ Đặc biệt, nghệ thị 
đến và đánh giá 


t tranh khắc gỗ nhiều màu của Nhật Bản được thế giới biết 
o. Các hoạ sĩ Nhật Bản đã phát triển được tranh khắc gỗ, 
vến chỉ đảnh để minh hoạ sách. trở thành các tác phẩm độc lập. đáp ứng nhu 
cẩu thưởng thức mĩ thuật của nhiều tầng lớp trong xã hội. Rất nhiều hoạ sĩ 
lảm tranh khắc gỗ màu của Nhật Bản trở nên nổi tiếng ở cả trong nước vả thế 
giới, như : U-ta-ma-rô, Hô-ku-sai, Hi-rô-si-ghê... 


Điểm trang. Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ U-†a-ma-rỏ (Nhật Bản) 
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Gió nam khi bình minh (trong bệ tranh vẽ núi Phú Sĩ) 
Tranh khắc gỗ màu của hoa sĩ” Hô-ku-sai (Nhật Bản) 


4. Các công trình kiên trúc cúa Lào và Cam-pu-chia 


Thạt Luổng (Lào) 

Thạt Luống được xây dựng lại vào năm 1566, là công trình kiển trúc Phật 
giáo tiêu biểu của nước Lào. Trong đó, tháp Thạt Luổng là kiến trúc chỉnh. 
trung tâm tháp là một khối lớn vươn cao, xung quanh là các tháp nhỏ. Toản bộ 
khối trung tâm đều được đát vàng, tạo nên vẻ uy nghĩ, rực rỡ. 


Thạt Luổng (Lào) 


Ảng-co Thom (Cam-pu-chia) 

Nếu Ảng-co Vát là ngôi sao nghệ thuật kiến trúc vả điêu khắc sáng chỏi giữa 
thế kỉ XI, thì Ang-co Thom là ngọn lửa nghệ thuật kì vì giữa thế kỉ XIII của 
nhân dân Cam-pu-chia. 

Äng-eo Thom thuộc loại "*đền núi” nhưng được xây dựng với quy mô hoảnh 
tráng, là sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc 
tỉnh tế, hoản mĩ. 
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Cổng Thắng lợi, Ang-co Thom (Cam-pu-chia) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nêu vài nét về mĩ thuật Ấn Độ, Trung Quốc và tranh khắc gỗ Nhật Bản. 
2. Sưu tẩm tranh, ảnh có liên quan tới nội dung bài học. 


118 


BÀI 17 VẼ BIỂU TRƯNG 


"`... 


I— QUAN SÁT, NHẬN XÉT 

~ Biểu trưng là hình ảnh tượng trưng của một đơn vị, đoàn thể, ngành nghề hoặc 
trường học... 

— Biểu trưng thường có hình ảnh tượng trưng và chữ. 

~ Biểu trưng được in ở đầu báo, tạp chí của đơn vị, được dùng để trang trí trong 
các ngày lễ hội hoặc đeo ở ngực áo.... 
Trường học cũng thường có biểu trưng riêng để học sinh có ý thức trong cuộc 
sống vả tự hào về mái trường thân yêu của mình. 


Hình 1. Một số biểu trưng 
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II- CÁCH VẼ BIỂU TRƯNG CỦA TRƯỜNG HỌC 
1. Tìm, chọn hình ảnh 


~— Tìm chọn các hình ảnh về nhà trường như : tên trường, sách vở, bút mực.... 
— Tìm đặc điểm nổi bật của trường. 


~ Chọn hình tượng, chữ và mảu của biểu trưng (có thể dùng nét, mảng hoặc kết hợp 
thêm một vài màu), 


TRƯỜNG THCS CHỦ VĂN ÁN. 


Hình 2. Gợi ý cảch tìm, chọn hình tượng biểu trưng 


2. Cách vẽ biểu trưng 
— Tìm hình dáng chung (H.3a). 
— Phác bố cục mảng hình. mảng chữ (H.3b) 
— Vẽ chỉ tiết : hình ảnh biểu trưng và chữ (H.3c, d). 
— Vẽ màu : màu nền, mảu hình và màu chữ. 


3) b) e) LÌ 


b) lợi 
S 9 § 


Hình 4. Gợi ÿ cách võ biểu trưng (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 


3) b) 


e) 3) 


Hinh 5. Gợi ÿ cách vẽ biểu trưng (Trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội) 
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Những điều cân lưu ý khi về biểu trưng : 

— Hinh, nét cẩn được cách điệu. 

— Hinh, chữ, màu sắc phải đơn giản, cô đọng, làm rö nội dung, 
Tham khảo các biểu trưng đã và đang được sử dụng ở dưới đây : 


Hình 6. Một số biểu trưng (Hình tham khảo) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ phác thảo biểu trưng của trường em. 
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BÀI 18 ĐỀ TÀI TỰ DO 


("RITTSN 


Š 


I— TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG 
Tim nội dung tranh theo ý 
thích của mình. Có thể vẽ 
tranh chân dung, phong cảnh, 
tĩnh vật ; tranh về để tài sinh 
hoạt : học tập, lao động, vui 
chơi hoặc lễ hội... 


Bạn tôi. Tranh xé dán giấy màu 
của học sinh 


Bữa cơm chiếu. Tranh màu bột của học sinh 


Chân dung mẹ em. Tranh sáp màu của học sinh 


Trong rạp xiếc. Tranh sáp màu của học sinh 


II CÁCH VỀ TRANH 

— Tìm bố cục thích hợp 
với nội dung. 

~ Các bước tiếp theo tiến 
hành như đã học ở các 
bài trước. 

~— Vẽ hình, vẽ màu sao cho. 
hải hoà. đẹp mắt. 
(Sử dụng chất liệu mà 
em có và thể hiện theo 
tình cảm của mình). 


Vệ sinh đưởng phố. Tranh màu bột của học sinh 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh theo ý thích. 


Bài 1 


Bài 2 


Bài 3 


MỤC LỤC 


ÂM NHẠC 


Tiết L 

Học hát : Bài Bóng dáng một ngôi trưởng . 
TTiết 2 

— Nhạc lí : Giới thiệu về quãng.......... 
~ Tập đọc nhạc : Giọng Son trưởng - TĐN số ] 
Tiết 3 

~ Ôn tập bài hát : Bóng dáng một ngôi trường 
~Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số I.. 
~ Âm nhạc thường thức : Ca khúc thiếu nhỉ phố th thơ... 


Tiết 4 
Học hát : Bài Nự cười 
"Tiết 5 

— Ôn tập bài hát : Nự cười... 
~ Tập đọc nhạc : Giọng Mi thứ — TĐN sổ 2 
“Tiết 6 

— Ôn tập Tập đục nhạc : TĐN số 2 
— Nhạc lí : Sơ lược về hợp âm... 
— Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Trai-cốp-xki. 
“Tiết 7 

Ôn tập và kiểm tra... 


“Tiết 8 

Học hát : Bài Nói vòng ray lớn.... 
“Tiết 9 

~ Nhạc lí : Giới thiệu về dịch giọng... 
~— Tập đọc nhạc : Giọng Pha trưởng — TĐN số 3 
Tiết 10 

~ Ôn tập bài bát : Nối vòng tay lớn. 
~ Õn tập Tạp đọc nhạc : TĐN số 
~ Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yếu con...... 


Bài 4 


“Tiết LÍ 

Học hát Bài F7 kõo rhài 
Tiết 12 

~ Ôn tập bài hát : Lí kéo chài.. 
~ Tập đợc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN s 
iết l3 


~ Ôn tập Tập đọc nhạc : TÐN số 4.. `. ““.....) 
~ Âm nhạc thường thức : Một số ca khúc mang âm hướng d dân ea............................40) 
Tiết H4 

Ôn tập 42 
“Tiết 15 

Bài hát do địa phương tự chọn... „43 
Tiết (6, 17, 18 

Ôn tập và kiêm tra cuối học kì........... ..„44 


Phụ lục 
Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá... 


đi Ai 


Thường thức mĩ thuật — Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn (802-1945) 


Vẽ theo mẫu Tĩnh vật (Lọ, hoa và quả - Vẽ hình), 
Về theo mẫu Tĩnh vật (Lọ, hoa và quả — Vẽ máu), 


Về trang trí Tạo dáng và trang trí túi xách.......... 


Về tranh Để tài Phong cảnh quê hương... 

Thường thức mĩ thuật Cham khắc gỗ đình làng Việt Nam 

Về theo mẫu Yẽ tượng chân dung (Tượng thạch cao = Vẽ hình) V78 
Vẽ theo mẫu Vẽ tượng chân dung (Tượng thạch cao — Vẽ đậm nhạU)........! 


Về tang tí Tập phóng tranh, anh 
Về tranh Đề tài Lễ hội 
Vẽ trang trí 


Thường thức mĩ thuật Sơ lược về mã thuật các dân tộc ít người ờ Việt Nam ...... 
Về theo mẫu Tập vẽ dáng người 
Về tranh Để tài Lực lượng 


ữ Irang......... 
VỀ trang trí Tạo dáng và trang trí thời tang. 


Thường thức mĩ thuật Sơ tược về một số nền mĩ thuật châu Á. 
Về mang ní Về biểu trưng. 
Về /ranh Để tải tự do. 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phỏ Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO. 


Biên tập lấn đâu : 

BÙI ANH TÚ (phần Âm nhạc) 
NGÔ THANH HƯƠNG (phần Mĩ thuật) 
Biên tập tái bản : 

NGÔ THANH HƯƠNG 
Thiết kế sách và biên tập mĩ thuật : 
NGUYÊN THANH LONG 
Minh hoa vò ảnh : 

NGUYỄN QUỐC TOẢN - ĐÀM LUYỆN 
NGUYÊN HỮU HẠNH - TRIỆU KHẮC LỄ 
NGUYÊN ĐỨC TOÀN - ĐỖ CHIẾN CÔNG - LÂM THAO 
Trình bày bìu : 

BÙI QUANG TUẤN 
Sửa bản in : 

PHÒNG SỬA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC) 

Chế bản : 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Sách giác khoa có sử dụng một số tranh, ảnh của Thông tấn xã Việt Nam và các nghệ sĩ nhiếp ảnh. hoa sĩ. 
Tranh ở trang 83 : Một góc phố (tranh sáp màu của học sinh). 
Trân trọng cảm ơn. 
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ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT 9 
MÃ SỐ : 2H925T0 
In 110.000 bản (ST), khổ 17 x 24 em. In tại Công tỉ CPin Phúc Yên 


Số in: 10. Số xuất bản: 01-2010/CXB/351-1485/GD. 
In xong và nộp lưu chiều tháng 01 năm 2010. 


“ VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG. 
HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH. CHẤT LƯƠNG DUỐC TẾ 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 


1. Ngữ văn 9 (tập một, tấp hai) 10. Công nghệ 


2. Lịch sử 9 - Nấu ăn 
3. Địa lí 9 - Trông cây 
§ - Cắt may 

4. Giáo dục công dân 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà 
5. Âm nhạc và Mi thuật 9 - Sửa chữa xe đạp 
6. Toán 9 (tâp mội, tập hai) 11. Tiếng nước ngoài : 
1. Vật lí 9 > hà Si h 

„ - Tiếng Nga 
ch - Tiếng Pháp 9 
9, Sinh học 9 - Tiếng Trung Quốc 9 
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g Giá: 7.400đ 


